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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÒA PHÁT ĐỒNG NAI 

− Địa chỉ văn phòng: Số 22 Võ Văn Kiệt, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà: TRẦN HẢI YẾN – Giám đốc 

− Điện thoại: 0286 2941033.  

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số: 6218124016 do Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp Đồng Nai cấp, chứng nhận lần đầu ngày 18/03/2016 và chứng nhận thay đổi lần 

thứ nhất ngày 20/10/2016. 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3603302207 do phòng Đăng ký Kinh 

doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/08/2015 và 

đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/09/2025. 

2. Tên cơ sở 

− Tên cơ sở: Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 374.000 tấn 

sản phẩm/năm 

− Địa điểm cơ sở: Lô F, Khu công nghiệp Long Khánh, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam. 

Bảng 1.1. Các văn bản liên quan đến môi trường 

TT Hạng mục Các văn bản pháp lý 

1 Giấy phép xây dựng 
Giấy phép xây dựng số 245/GPXD-KCNĐN ngày 

25/12/2015 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp 

2 Hợp đồng thuê đất 

Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp Long Khánh 

số 12/HĐTLĐ-KCNLK ngày 01/10/2015 giữa Công ty 

TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai và Công 

ty Cổ phần KCN Long Khánh 

3 

Quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi 

trường 

Quyết định số 281/QĐ-KCNĐN ngày 15/12/2015 về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 

công suất 374.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty 

TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai tại KCN 

Long Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4  

Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình Bảo vệ môi 

trường 

Giấy xác nhận số 58/XN-KCNĐN ngày 09/05/2019 về 

việc hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường của dự án 

“Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công 
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TT Hạng mục Các văn bản pháp lý 

suất 374.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH 

Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai tại KCN Long 

Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5 Sổ đăng ký chủ nguồn thải 

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 

109/SĐK-CCBVMT ngày 15/09/2017, mã số 

QLCTNH: 75.002623.T (Cấp lần 01) 

6 Hợp đồng xử lý nước thải 

Hợp đồng xử lý nước thải số 10/2017/HĐXLNT-

KCNLK ngày 15/06/2017 với Công ty Cổ phần KCN 

Long Khánh 

7 Giấy phòng cháy chữa cháy 
Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và 

chữa cháy số 305/TD-PCCC ngày 13/06/2016 

− Quy mô của cơ sở theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường:  

+ Quy mô của cơ sở theo Luật đầu tư công: Cơ sở có tổng vốn đầu tư là 

300.000.000.000VNĐ (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam) nên thuộc Nhóm B (Khoản 

3 Điều 10 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 - Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 

4 Điều 9 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng).  

+ Quy mô của cơ sở theo quy mô sử dụng đất: Cơ sở có tổng diện tích sử dụng đất là 

50.000 m2 (Hợp đồng thuê lại đất tại Khu công nghiệp Long Khánh) thuộc dự án có quy 

mô sử dụng đất nhỏ (dưới 50 ha).  

− Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường: Dự án nằm trong KCN Long Khánh, không nằm trong phường 

của đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III và loại IV theo quy định của pháp luật về phân loại 

đô thị nên không xét yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP.  

− Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

− Phân nhóm dự án đầu tư: Nhóm III (Số thứ tự 2, Mục II, Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP - Dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, 
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bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo 

quy định về quản lý chất thải). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Bảng 1.2 Quy mô sản xuất của cơ sở 

Tên sản phẩm Tỉ lệ Năm 2024 
Công suất sản xuất 

(tấn/năm) 

Thức ăn cho gia súc 80% 113.408.774 299.200 

Thức ăn cho gia cầm 20% 14.979.955 74.800 

Tổng cộng 100% 128.388.729 374.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
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Hình 1.1 Sơ đồ quy trình hoạt động của cơ sở 
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❖ Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất 

Nhập liệu: Nguyên liệu được nhập vào kho chứa dưới dạng bao, nguyên liệu sẽ được 

kiểm tra độ ẩm nghiêm ngặt, độ ẩm của nguyên liệu phải đảm bảo từ 12-14%. Tùy theo 

từng loại nguyên liệu mà sẽ được đưa qua các công đoạn sản xuất khác nhau. 

Đối với nguyên liệu dạng viên: Nguyên liệu thô gồm ngô, sắn, tấm, khô đậu, ... sau 

khi đã cân đầy đủ số lượng các thành phần nguyên liệu, một số nguyên liệu sẽ được đưa 

qua sàn tạp chất để làm sạch các tạp chất, sau đó được đưa qua các bin chứa, từ các bin 

chứa nguyên liệu thô được đưa vào máy nghiền để nghiền nguyên liệu tạo thành các kích 

thước nhỏ, mịn. Sau máy nghiền nguyên liệu sẽ được đưa vào các bin chứa để chuẩn bị 

cho công đoạn trộn. 

Đối với nguyên liệu dạng bột: Bao gồm cám gạo, cám mi, bột cá, bột xương, bột cỏ, 

bột vỏ sò cũng tương tự như nguyên liệu dạng thô cũng được đưa qua sản phân loại để loại 

bỏ tạp chất, tuy nhiên do đã là dạng bột do đó không qua công đoạn nghiền, nên sau khi 

loại bỏ tạp chất nguyên liệu dạng bột được đưa vào các bin chứa để chuẩn bị cho công đoạn 

trộn. 

Cân tự động: Trước khi đưa vào máy trộn các nguyên liệu sẽ được cân tự động cân 

một cách chính xác trước khi đưa vào máy trộn. Cân tự động sẽ có hệ thống kết nối với các 

bin chửa nguyên liệu sau nghiền và bin sau sản tạp chất, do đó khi nhập thông tin, số lượng 

thành phần các nguyên liệu cần trộn vào hệ thống cân tự động, hệ thống này sẽ điều khiển 

các bin chứa với các nguyên liệu thích hợp với số lượng chính xác đã nhập trước đó để đưa 

vào máy trộn và kết hợp thêm các chất vitamin, khoáng chất, dầu cá, mật rỉ để tiến hành 

công đoạn trộn. Hệ thống này hoàn toàn tự động do đó tính toán được chính xác số lượng 

nguyên liệu cần sử dụng, giúp hạn chế thất thoát nguyên liệu hay chất lượng sản phẩm. 

Máy trộn: Tại máy trộn các nguyên liệu được trộn đều với nhau và kết hợp thêm các 

chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng vi lượng, dầu cá, mật rỉ theo công thức chế biến cho 

từng loại sản phẩm. 

Sau một thời gian đã trộn đều, đối với sản phẩm dạng bột nguyên liệu được đưa qua bin 

chứa thành phẩm để chuẩn bị cho công đoạn đóng gói và lưu kho thành phẩm; đối với 

nguyên liệu dạng viên sẽ tiếp tục được đưa qua máy ép viên. 

Máy ép viên: Mục đích của bước này là làm chín thành phẩm, tăng độ đồng nhất về 

thành phần, giảm lượng bụi khi cho ăn, đóng bao, vận chuyển. Trong máy ép viên, bán 

thành phẩm được làm ẩm 30 - 35% bằng hơi nước nóng 80 – 85°C được cấp bởi lò hơi. 

Sau khi ra khỏi máy ép, độ ẩm viên đạt 30 – 32%, nhiệt độ 40°C. Sau khi ép viên, bán 

thành phẩm qua sàng phân loại, bột và viên không đủ kích thước được đưa quay trở lại 

máy trộn cho mẻ sau, phần viên trên sảng tiếp tục qua máy làm nguội. 
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Sau đó bán sản phẩm dạng viên được qua máy làm nguội, tiếp theo được đưa qua sàn 

phân loại để lọc ra các sản phẩm nào chưa đạt chất lượng sẽ cho quay trở lại máy ép viên 

để ép lại, sản phẩm nào đạt chất lượng tiếp tục đưa qua bin chứa để đóng bao tạo thành sản 

phẩm dạng viên. 

Trong quá trình sản xuất tại các công đoạn không xảy ra phản ứng hóa học do quá trình 

sản xuất chỉ nghiền nhỏ nguyên liệu, trộn các nguyên liệu và ép viên nguyên liệu tạo dạng 

viên ở nhiệt độ không cao, từ 80 – 85°C, chỉ có một số loại vitamin trong quá trình ép viên 

sẽ bị thất thoát. 

Hệ thống sản xuất của dự án mang đặc trưng của ngành sản xuất thức ăn gia súc là hệ 

thống bao gồm các máy móc, thiết bị kín hoàn toàn từ khâu nạp liệu (trừ khâu nạp liệu thủ 

công đã có bố trí hệ thống thu gom bụi) cho đến khi xuất ra thành bao sản phẩm đều được 

thực hiện tự động và khép kín hoàn toàn, do đó đã hạn chế rất nhiều các tác động như bụi, 

mùi phát tán ra bên ngoài. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bảng 1.3 Khối lượng sản phẩm 

STT Danh mục sản phẩm Đơn vị 
Công suất sản 

xuất năm 2024 

Khối lượng 

Đạt 100% công suất 

1 Thức ăn gia súc Kg/năm 113.408.774 330.359.759 

2 Thức ăn gia cầm Kg/năm 14.979.955 43.640.241 

Tổng cộng 128.388.729 374.000.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu 

dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của 

cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, vật liệu sử dụng tại cơ sở  

Bảng 1.4 Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng tại cơ sở 

STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

1 Bã Mì Sấy kg/năm 1.529.702 4.377.013 Cân trộn 

2 
Bột cá Việt Nam đạm 

50% 
kg/năm 86.919 248.705 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

3 
Bột cá Việt Nam đạm 

65% GG 
kg/năm 137.320 392.920 Cân trộn 

4 Bột đá hạt kg/năm 314.448 899.745 Cân trộn 

5 
Bột xương hấp Việt 

Nam đạm 19% 
kg/năm 333.651 954.692 Cân trộn 

6 
Bột xương thịt béo 

cao, đạm min 50% 
kg/năm 29.458 84.290 Cân trộn 

7 

Đạm đơn bào, dạng 

bột, CM-Pro, Việt 

Nam 

kg/năm 369.126 1.056.199 Cân trộn 

8 
Dầu dừa thô Việt 

Nam 
kg/năm 79.880 228.565 Cân trộn 

9 Dầu nành thô kg/năm 482.774 1.381.386 Cân trộn 

10 
Loại cấp đạm động 

vật Bột cá 65% 
kg/năm 134.836 385.813 Cân trộn 

11 

Loại cấp đạm động 

vật Dịch tôm Thủy 

Phân 

kg/năm 328.077 938.744 Cân trộn 

12 
Loại cấp đạm thực 

vật DDGS gạo 
kg/năm 2.482.839 7.104.272 Cân trộn 

13 
Loại cấp đạm thực 

vật DDGS Mỹ 
kg/năm 1.640.151 4.693.047 Cân trộn 

14 
Loại cấp đạm thực 

vật ESP500 
kg/năm 1.519.716 4.348.440 Cân trộn 

15 

Loại cấp đạm thực 

vật khô dầu cọ 

Indonesia 

kg/năm 512.031 1.465.100 Cân trộn 

16 
Loại cấp khoáng bột 

đá mịn 
kg/năm 2.008.884 5.748.122 Cân trộn 

17 

Loại cấp năng lượng 

cám gạo chiết ly Ấn 

Độ 

kg/năm 4.012.064 11.479.920 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

18 
Loại cấp năng lượng 

cám gạo Kim Trư 
kg/năm 504.975 1.444.910 Cân trộn 

19 
Loại cấp năng lượng 

cám gạo tươi 
kg/năm 13.992.872 40.038.508 Cân trộn 

20 
Loại cấp năng lượng 

Dầu cọ 
kg/năm 56.179 160.747 Cân trộn 

21 
Loại cấp năng lượng 

Soya Lecithin 
kg/năm 211.652 605.609 Cân trộn 

22 

Nguyên liệu cung 

đạm động vật, bột 

lông vũ, đạm min 

80% 

kg/năm 1.294.932 3.705.254 Cân trộn 

23 

Nguyên liệu cung 

đạm thực vật, khô dầu 

đậu tương 

kg/năm 15.340.801 43.895.404 Cân trộn 

24 

Nguyên liệu cung 

đạm thực vật, khô dầu 

dừa 

kg/năm 150.566 430.822 Cân trộn 

25 

Nguyên liệu cung 

năng lượng, cám mỳ 

bột 

kg/năm 14.536.208 41.593.183 Cân trộn 

26 
Nguyên liệu cung 

năng lượng, lúa mạch 
kg/năm 2.356.679 6.743.284 Cân trộn 

27 
Nguyên liệu cung 

năng lượng, lúa mỳ 
kg/năm 16.962.247 48.534.931 Cân trộn 

28 
Nguyên liệu cung 

năng lượng, ngô hạt 
kg/năm 41.126.544 117.677.450 Cân trộn 

29 Rỉ mật kg/năm 273.959 783.891 Cân trộn 

30 
Vỏ đậu nành (ép 

viên) 
kg/năm 725.446 2.075.755 Cân trộn 

31 

Acid hữu cơ Formic 

Acid, Formi Stable, 

Addcon, Đức 

kg/năm 23.979 68.613 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

32 

Axit hữu cơ Formic 

Acid, Amasil NA, 

BASF, châu Âu, dạng 

lỏng 

kg/năm 76.660 219.351 Cân trộn 

33 BgMOS kg/năm 8.675 24.822 Cân trộn 

34 

Bột thảo dược 

AntaPhyt MO, Dr 

Eckel, châu Âu 

kg/năm 100 286 Cân trộn 

35 

Chất chống mốc 

Propionic Acid 60%, 

Anti M, NBC Pacific, 

Việt Nam, dạng lỏng 

kg/năm 15.217 43.540 Cân trộn 

36 

Chất hấp phụ độc tố 

Neutox, Anpario, 

England 

kg/năm 1.225 3.505 Cân trộn 

37 

Chất hấp phụ độc tố 

SEPIFEED 

MAFLAx, Sepiolsa, 

Tây Ban Nha 

kg/năm 6.825 19.529 Cân trộn 

38 

Chất hấp phụ độc tố 

SEPIFEED MPLUSx, 

Sepiolsa, Tây Ban 

Nha 

kg/năm 5.425 15.523 Cân trộn 

39 

Chất hấp phụ độc tố 

Toxifix Plus Mos, 

Zeocem, Slovakia 

kg/năm 3.125 8.942 Cân trộn 

40 

Chất hấp phụ độc tố 

Zenifix, 25kg/bao, 

ICC, Brazil 

kg/năm 2.400 6.867 Cân trộn 

41 

Chất xơ 60%, dạng 

mảnh, Jeluvet, Jelu, 

Đức 

kg/năm 29.989 85.809 Cân trộn 

42 

Chất xơ 65%, dạng 

mảnh, QUALICEL lc 

4000G, CFF, Đức 

kg/năm 87.855 251.383 Cân trộn 

43 Đạm Ure Phú Mỹ kg/năm 14.366 41.107 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

44 

Hợp chất chống oxi 

hóa thức ăn chăn nuôi 

cho gia súc, gia cầm 

(Anti O) 

kg/năm 14.220 40.688 Cân trộn 

45 Hương sữa 003 kg/năm 59.380 169.907 Cân trộn 

46 
Kemtrace Chromium 

Dry 4%, Singapore 
kg/năm 1.250 3.577 Cân trộn 

47 

Kháng sinh CTC 

Feed Grade 15% bao 

25kg, Jinhe, Trung 

Quốc 

kg/năm 1.550 4.435 Cân trộn 

48 

Khoáng vi lượng, 

Copper-Chelated 

22%, YES 

kg/năm 30 86 Cân trộn 

49 

Khoáng vi lượng, 

Iron-Chelated 22%, 

YES 

kg/năm 300 858 Cân trộn 

50 

Khoáng vi lượng, 

Manganse-Chelated 

22%, YES 

kg/năm 255 730 Cân trộn 

51 

Khoáng vi lượng, 

Zinc-Chelated 22%, 

YES 

kg/năm 375 1.073 Cân trộn 

52 

Khoáng vi lượng, 

ZnO 70% dạng nano 

vi bọc, Menozinc 70, 

Menon, Trung Quốc 

kg/năm 28.575 81.763 Cân trộn 

53 
Loại Axit hữu cơ 

Benzoic Axit 
kg/năm 59.177 169.325 Cân trộn 

54 
Loại Axit hữu cơ 

Formi NDF 
kg/năm 73.012 208.914 Cân trộn 

55 
Loại Axit hữu cơ 

PreAcid BA 
kg/năm 63.253 180.989 Cân trộn 

56 
Loại Axit hữu cơ 

ProPhorce SR130 
kg/năm 8.600 24.608 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

57 
Loại Axit hữu cơ, 

Butyric, Menoso 70 
kg/năm 2.531 7.242 Cân trộn 

58 
Loại cấp đạm sữa 

Cheese Meal AF-30 
kg/năm 49.625 141.995 Cân trộn 

59 
Loại cấp đạm thực 

vật Fortide 
kg/năm 139.808 400.038 Cân trộn 

60 
Loại cấp khoáng 

MCP 
kg/năm 794.037 2.272.019 Cân trộn 

61 
Loại cấp khoáng 

muối sấy 
kg/năm 287.918 823.834 Cân trộn 

62 
Loại cấp năng lượng 

Lactose 
kg/năm 342.353 979.591 Cân trộn 

63 
Loại cấp năng lượng 

Whey Permeate 
kg/năm 30.341 86.817 Cân trộn 

64 
Loại cấp vitamin 

Betain 
kg/năm 31.189 89.243 Cân trộn 

65 
Loại chống mốc 

Mycocurb ES Liquid 
kg/năm 6.975 19.958 Cân trộn 

66 

Loại chống mốc, hấp 

thụ độc tố Mycocurb 

Aw liquid 

kg/năm 13.103 37.493 Cân trộn 

67 
Loại chống oxy hoá 

AntaOx FlavoSyn 
kg/năm 4.860 13.906 Cân trộn 

68 

Loại cung cấp axit 

amin DL_Methionine 

99% 

kg/năm 182.775 522.983 Cân trộn 

69 
Loại cung cấp axit 

amin Isoleucine 
kg/năm 9.160 26.210 Cân trộn 

70 
Loại cung cấp axit 

amin L_Arginine 
kg/năm 96.500 276.120 Cân trộn 

71 
Loại cung cấp axit 

amin L_Lysine 70% 
kg/năm 424.894 1.215.771 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

72 
Loại cung cấp axit 

amin L_Lysine 98% 
kg/năm 220.436 630.745 Cân trộn 

73 

Loại cung cấp axit 

amin L_Methionine 

99% 

kg/năm 7.000 20.029 Cân trộn 

74 
Loại cung cấp axit 

amin L_Threonine 
kg/năm 175.792 503.002 Cân trộn 

75 
Loại cung cấp axit 

amin L_Valine 
kg/năm 40.800 116.743 Cân trộn 

76 

Loại cung cấp axit 

amin Natuphos E 

5000 G 

kg/năm 8.480 24.264 Cân trộn 

77 
Loại cung cấp axit 

aminL_Tryptophan 
kg/năm 47.900 137.059 Cân trộn 

78 
Loại cung cấp HY.D 

Premix 
kg/năm 16.750 47.928 Cân trộn 

79 
Loại cung cấp 

vitamin Biocholine 
kg/năm 23.950 68.529 Cân trộn 

80 

Loại cung cấp 

vitamin Choline 

chloride 60 

kg/năm 80.998 231.764 Cân trộn 

81 
Loại cung cấp 

vitamin E 
kg/năm 2.950 8.441 Cân trộn 

82 
Loại cung cấp 

vitamine C 30% 
kg/năm 3.250 9.299 Cân trộn 

83 
Loại cung cấp 

vitamine C 35% 
kg/năm 2.875 8.226 Cân trộn 

84 
Loại enzymes 

Natugrain TS 
kg/năm 13.900 39.773 Cân trộn 

85 
Loại hấp phụ độc tố 

ActiveMOS 
kg/năm 13.625 38.986 Cân trộn 

86 
Loại hấp phụ độc tố 

Mastersorb 
kg/năm 29.700 84.982 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

87 
Loại hấp phụ độc tố 

T5X SD 
kg/năm 13.900 39.773 Cân trộn 

88 
Loại khác Sodium 

Humate 
kg/năm 15.900 45.495 Cân trộn 

89 

Loại kháng sinh 

Diclazuril 0.5% 

premix 

kg/năm 100 286 Cân trộn 

90 
Loại kháng sinh 

Dynamutilin premix 
kg/năm 7.460 21.346 Cân trộn 

91 
Loại kháng sinh 

Halquinol 60% 
kg/năm 1.625 4.650 Cân trộn 

92 

Loại kháng sinh 

Halquinol 60%-

Haljab 

kg/năm 21.980 62.892 Cân trộn 

93 

Loại kháng sinh 

Linco Spectin 44 

premix, Zoetis 

kg/năm 200 572 Cân trộn 

94 
Loại kháng sinh 

Roxolin Premix 
kg/năm 2.980 8.527 Cân trộn 

95 

Loại kháng sinh 

Vimectin premix 

(0.3% Ivermectin) 

kg/năm 660 1.888 Cân trộn 

96 
Loại khoáng vi lượng 

Calcium Lactate 
kg/năm 31.875 91.206 Cân trộn 

97 
Loại khoáng vi lượng 

Copper Sulphate 
kg/năm 38.012 108.766 Cân trộn 

98 

Loại khoáng vi lượng 

Copper-Glycinate 

24% 

kg/năm 5.146 14.724 Cân trộn 

99 
Loại khoáng vi lượng 

Iron-Glycinate 22% 
kg/năm 17.011 48.674 Cân trộn 

100 

Loại khoáng vi lượng 

Magie Sulphate 

MgSO4.H20 

kg/năm 825 2.361 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

101 

Loại khoáng vi lượng 

Manganse-Glycinate 

21% 

kg/năm 11.402 32.624 Cân trộn 

102 

Loại khoáng vi lượng 

Sodium Bicarbonate 

(NaHC03) 

kg/năm 255.908 732.242 Cân trộn 

103 
Loại khoáng vi lượng 

Zinc-Glycinate 26% 
kg/năm 16.072 45.988 Cân trộn 

104 

Loại men tiêu hóa 

Enzymes Kemzyme 

Protease 

kg/năm 1.925 5.508 Cân trộn 

105 
Loại men tiêu hóa 

Lysofort booster 
kg/năm 2.650 7.583 Cân trộn 

106 

Loại men tiêu hóa 

Phytase Hiphos 

10000 

kg/năm 6.700 19.171 Cân trộn 

107 
Loại phụ gia 

Artemazine 
kg/năm 200 572 Cân trộn 

108 
Loại premix mua sẵn 

BLD087 Bò Sữa 
kg/năm 3.225 9.228 Cân trộn 

109 
Loại premix mua sẵn 

HPM1.1 
kg/năm 53.750 153.798 Cân trộn 

110 
Loại premix mua sẵn 

HPM2.1 
kg/năm 109.200 312.459 Cân trộn 

111 
Loại premix mua sẵn 

HPM3.1 
kg/năm 6.725 19.243 Cân trộn 

112 
Loại premix mua sẵn 

HPM4.1 
kg/năm 26.800 76.684 Cân trộn 

113 
Loại premix mua sẵn 

HPMG1.0 
kg/năm 17.750 50.789 Cân trộn 

114 
Loại premix mua sẵn 

HPMG3.0 
kg/năm 16.650 47.641 Cân trộn 

115 
Loại premix mua sẵn 

HPV1.2 
kg/năm 29.350 83.981 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

116 
Loại premix mua sẵn 

HPV2.2 
kg/năm 48.200 137.917 Cân trộn 

117 
Loại premix mua sẵn 

HPV3.2 
kg/năm 5.575 15.952 Cân trộn 

118 
Loại premix mua sẵn 

HPV4.2 
kg/năm 7.550 21.603 Cân trộn 

119 
Loại premix mua sẵn 

HPV5.2 
kg/năm 10.575 30.259 Cân trộn 

120 
Loại premix mua sẵn 

HPVG1.0 
kg/năm 15.250 43.636 Cân trộn 

121 
Loại premix mua sẵn 

HPVG3.1 
kg/năm 17.050 48.786 Cân trộn 

122 

Loại tạo màu 

Canthaxanthin Red 

10% 

kg/năm 1.220 3.491 Cân trộn 

123 
Loại tạo màu nâu đỏ 

Amaranth (F) 
kg/năm 190 544 Cân trộn 

124 
Loại tạo màu 

Tartrazine 
kg/năm 8.693 24.873 Cân trộn 

125 
Loại tạo ngọt đường 

vàng 
kg/năm 57.134 163.479 Cân trộn 

126 
Loại tạo vị, mùi Feed 

Sweetener 
kg/năm 25.640 73.365 Cân trộn 

127 

Phụ gia, Bột thảo 

dược, Delacon-Fresta 

F 

kg/năm 1.375 3.934 Cân trộn 

128 
Phụ gia, Hương cá 

Luctarom D 
kg/năm 100 286 Cân trộn 

129 
Phụ gia, Selen Yeast, 

Phileo - Selsaf 3000 
kg/năm 11.575 33.120 Cân trộn 

130 
Sinh tố tỏi Garlicin 

25%, Trung Quốc 
kg/năm 50 143 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

131 

Thuốc cầu trùng 

Coxistac 12% 

Granular, Phibro, 

Brazil 

kg/năm 150 429 Cân trộn 

132 

Thuốc cầu trùng 

Salinomycin Premix 

12%, Coxrival, Trung 

Quốc 

kg/năm 250 715 Cân trộn 

133 
Thuốc diệt ruồi Anti-

FLy, R.E.P, Việt Nam 
kg/năm 125 358 Cân trộn 

134 

Thuốc kháng sinh 

Amoxicillin Soluble 

Powder 500g, dạng 

bột, túi 1 kg, Qilu, 

Trung Quốc 

kg/năm 3.977 11.380 Cân trộn 

135 

Thuốc kháng sinh 

Avilamycin, 100g, 

dạng bột, bao 25kg, 

Trung Quốc 

kg/năm 9.675 27.684 Cân trộn 

136 

Thuốc kháng sinh, 

AFLODOX C, dạng 

bột, bao 20kg, Việt 

Anh, Việt Nam 

kg/năm 3.380 9.671 Cân trộn 

137 

Thuốc kháng sinh, 

Tylvalosin Tartrate 

Soluble Powder, 

Tylvalosin, 50%, 

dạng bột, túi 1kg, 

Qilu Animal Health, 

Trung Quốc 

kg/năm 355 1.016 Cân trộn 

138 
Thuốc thú y phòng trị 

Cầu trùng Cygro 1% 
kg/năm 20 57 Cân trộn 

139 

Thuốc Thú y phòng 

trị Cầu trùng 

Maduramicin 

Ammonium 1% 

kg/năm 270 773 Cân trộn 

140 Trấu nghiền mịn kg/năm 4.103 11.740 Cân trộn 
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STT Nguyên vật liệu Đơn vị 
Số lượng 

năm 2024 

Số lượng đạt 

100% công 

suất 

Công đoạn sử 

dụng 

141 

Vitamin L-Carnitine 

50%, Wisdem 

Vitamin - Bt, 

Wisdem, Trung Quốc 

kg/năm 1.950 5.580 Cân trộn 

142 

Whey permeat, 

Variolac 960, lactose 

96%, Arla 

kg/năm 23.000 65.811 Cân trộn 

143 

Xantophyll Yellow 

4% Quantum Glo 

40Y Dry 

kg/năm 1.820 5.208 Cân trộn 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

4.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất 
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Bảng 1.5 Hóa chất sử dụng của cơ sở 

TT 
Tên sản phẩm thương 

mại 

Chất thành phần 

Đơn vị tính 

Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

nếu đạt 

100% công 

suất 

Mục đích sử 

dụng 
Cas Tên hóa học 

Hàm lượng 

(%) 

1 Acetic acid glascial  64-19-7 Acetic acid 
 

≥99.5% 
Ml 500 833.33 

Phân tích hàm 

lượng canxi 

2 Acetone  67-64-1 
Dimethyl ketone (2-

Propanone) 
≤ 100% Ml 7000 11666.67 

Phân tích hàm 

lượng xơ 

3 Hydrochloric acid 7647-01-0 Acid Chlohydric (HCL) 36-38% Ml 28500 47500.00 
Phân tích hàm 

lượng canxi 

4 Nitric acid 7697-37-2 Acid Nitric (HNO3) 65-38% Ml 5500 9166.67 
Phân tích hàm 

lượng muối 

5 Ammonia solution  1336-21-6 
Ammonium hydroxide 

(NH3)  
25-28% Ml 3000 5000.00 

Phân tích hàm 

lượng canxi 

6 Ammonium chloride   12125-02-9 
Ammonium chloride 

(NH4CL) 
≥99.5% 

 
Gr 125.05 208.42 

Phân tích hàm 

lượng canxi 

7 
Ammonium iron (III) 

sulfate dodeca 
7783-83-7 

Ammonium iron (III) 

sulfate dodecahydrate 

(NH4Fe(SO4)2 · 12H2O) 

≥ 99% Gr 1325.24 2208.73 
Phân tích hàm 

lượng muối 

8 

Ammonium 

heptamolybdate 

 tetrahydrate 

12054-85-2 
Ammonium molybdate 

((NH4)6Mo7O24.4H2O) 
≥ 99% Gr 265.47 442.45 

Phân tích hàm 

lượng photpho 
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TT 
Tên sản phẩm thương 

mại 

Chất thành phần 

Đơn vị tính 

Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

nếu đạt 

100% công 

suất 

Mục đích sử 

dụng 
Cas Tên hóa học 

Hàm lượng 

(%) 

9 
Ammonium 

monovanadate  
7803-55-6 

Ammonium 

metavanadate (NH₄VO₃) 

 

≥ 99% 
Gr 7.03 11.72 

Phân tích hàm 

lượng photpho 

10 Ammonium oxalate 6009-70-7 
di-Ammonium oxalate 

monohydrate 
≥99.5% Gr 567.76 946.27 

Phân tích hàm 

lượng canxi 

11 Ammonium sulfate  7783-20-2 
Ammonium sulfate 

((NH₄)₂SO₄) 
≥99.5% Gr 3.38 5.63 

Test hiệu suất 

máy phân tích 

đạm 

12 
Aqueous ammonium 

 thiocyanate 
1762-95-4 

Ammonium thiocyanate 

solution 0.1N (NH₄SCN) 

≥ 10 -  

< 20 % 
Ống 1 

 
1.67 

Phân tích hàm 

lượng muối 

13 Bromocresol green 76-60-8 

3,3′-

Dibromothymolsulfonep

hthalein 

 Gr 0 0.00 

Dùng làm chỉ 

thị trong phân 

tích hàm lượng 

canxi 

14 Chỉ thị Methylen blue  61-73-4 
Methylthioninium 

chloride 

≥ 70 -  

< 90 % 
Gr 0.09 0.15 

Dùng làm chỉ 

thị trong phân 

tích hàm lượng 

đạm 

15 
Citric acid monohydrate 

(500g/chai) 
5949-29-1 

2-Hydroxypropane-1,2,3-

tricarboxylic acid 

monohydrate 

≥99.5% Gr 150.12 250.20 
Phân tích hàm 

lượng canxi 
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TT 
Tên sản phẩm thương 

mại 

Chất thành phần 

Đơn vị tính 

Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

nếu đạt 

100% công 

suất 

Mục đích sử 

dụng 
Cas Tên hóa học 

Hàm lượng 

(%) 

16 Cồn 70 độ 64-17-5 Ethanol 70% 70% L 5 8.33 

Khử trung khi 

phân tích vi 

sinh 

17 
Copper (II) Sulfate 

pentahydrate  
7758-99-8 

Copper (II) sulfate 

pentahydrate 

(Cu2SO4.5H2O) 

 

≥ 99% 
Gr 801.81 1336.35 

Phân tích hàm 

lượng đạm 

18 Ethanol  64-17-5 Ethanol (C₂H₅OH) ≥99.7% Ml 5000 8333.33 
Phân tích AV 

trong dầu mỡ 

19 
Hóa chất môi trường 

Saline peptone Water  

Cas hỗn hợp: 

-Sodium chloride 

(NaCl) – 10 g/L: 

7647-14-5 

-Nước 

(H₂O):7732-18-5 

Alkaline Peptone Water 

for microbiology 
 Gr 64.37 107.28 

Phân tích vi 

sinh E.coli 

20 

Hóa chất môi trường TBX 

Chromogenic Agar 

(500gr/Chai) 

302-95-4 TBX chromogenic Agar  Gr 47.86 79.77 
Phân tích vi 

sinh E.coli 

21 

KIT THỬ ĐỘC TỐ 

AGRAQUANT 

AFLATOXIN (4-40 PPD) 

(96-WELL) ELISA KIT 

Cas hỗn hợp: 

-Disodium 

hydrogenorthopho

sphate: 7558-79-4 

-reaction mass of: 

5-chloro- 

2-methyl-2H-

AGRAQUANT 

AFLATOXIN 
 Cái 943 1571.67 

Phân tích độc 

tố Aflatoxin 



21 

 

TT 
Tên sản phẩm thương 

mại 

Chất thành phần 

Đơn vị tính 

Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

nếu đạt 

100% công 

suất 

Mục đích sử 

dụng 
Cas Tên hóa học 

Hàm lượng 

(%) 

isothiazol-3- 

one and 2-methyl-

2H -isothiazol- 

3-one 

(3:1)):55965-84-9 

22 

KIT THỬ ĐỘC TỐ 

AGRAQUANT 

DEOXYNIVALENOL 

(0.25-5.0 PPM) (96-

WELL) ELISA KIT 

orthophosphoric 

acid:7664-38-2 

AGRAQUANT 

DEOXYNIVALENOL 
 Cái 704 1173.33 

Phân tích độc 

tố 

Deoxynivaleno

l 

23 

KIT THỬ ĐỘC TỐ 

AGRAQUANT T-2 

TOXIN (25-500 PPB) 

(96-WELL) ELISA KIT 

-Disodium 

hydrogenorthopho

sphate: 7558-79-4 

reaction mass of: 

5-chloro- 

-2-methyl-2H-

isothiazol-3- 

one and 2-methyl-

2H -isothiazol- 

3-one (3:1): 

55965-84-9 

AGRAQUANT T-2 

TOXIN 
 Cái 40 66.67 

Phân tích độc 

tố T-2 toxin 

24 

KIT THỬ ĐỘC TỐ 

AGRAQUANT 

ZEARALENONE PLUS 

(25-1000PPB) (96 

WELL) ELISA KIT 

-propan-2-one:67-

64-1 

-dimethyl 

formamide:68-12-

2 

AGRAQUANT 

ZEARALENONE PLUS 
 Cái 695 1158.33 

Phân tích độc 

tố Zearalenone 

plus 
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TT 
Tên sản phẩm thương 

mại 

Chất thành phần 

Đơn vị tính 

Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

nếu đạt 

100% công 

suất 

Mục đích sử 

dụng 
Cas Tên hóa học 

Hàm lượng 

(%) 

25 

KIT thử độc tố 

FUMONISIN (250-

5000PPB) (96 WELL), 

ROMER LABS 

-Disodium 

hydrogenorthopho

sphate: 7558-79-4 

reaction mass of: 

5-chloro- 

-2-methyl-2H-

isothiazol-3- 

one and 2-methyl-

2H -isothiazol- 

3-one (3:1): 

55965-84-9 

FUMONISIN 

 

Cái 59 98.33 
Phân tích độc 

tố Fumonisin 

26 Potassium Sulfate 7778-80-5 
Potassium Sulfate 

(K2SO4)  

 

≤ 100% 
Gr 8000 13333.33 

Phân tích hàm 

lượng đạm 

27 Methanol (500ml/chai) 67-56-1 Methanol (CH₃OH) ≥99.5% Ml 8000 13333.33 
Phân tích độc 

tố 

28 
Methyl red (Merck-Đức) 

(25g/chai) 
493-52-7 

2-(N, N -Dimethyl-4-

aminophenyl) azobenzoic 

acid 

 Gr 0.42 0.70 

Dùng làm chỉ 

thị trong phân 

tích hàm lượng 

đạm 

29 

Môi trường tăng sinh 1 

Rapidchek Select 

Salmonella 

127-17-3 
Salmonella Primary 

Enrichment Media Base 
 Gr 823.43 1372.38 

Phân tích vi 

sinh 

Salmonella 
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TT 
Tên sản phẩm thương 

mại 

Chất thành phần 

Đơn vị tính 

Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

nếu đạt 

100% công 

suất 

Mục đích sử 

dụng 
Cas Tên hóa học 

Hàm lượng 

(%) 

30 

Môi trường tăng sinh 2 

Rapidchek Select 

Salmonella 

633-03-4 
Salmonella Secondary 

Enrichment Media 
 Gr 10.25 17.08 

Phân tích vi 

sinh 

Salmonella 

31 
Môi trường TSI test sinh 

hóa Salmonella 
 Triple sugar iron agar  Gr 17.08 28.47 

Test sinh hoá 

kết quả 

Salmonella 

32 
Na Hydroxyde CN (xút 

vẩy NaOH) (bao 25kg) 
1310-73-2 Sodium hydroxide ≤ 100% Kg 17 28.33 

Phân tích hàm 

lượng đạm 

33 Silver nitrate solution 7761-88-8 Silver(I) nitrate (AgNO₃) 
≥ 1 - 

 < 2.5% 
Ống 2 3.33 

Phân tích hàm 

lượng muối 

34 Ống chuẩn H2SO4 1N 7664-93-9 Sulfuric acid 
≥ 5 -  

< 10% 
Ml 30 50.00 

Phân tích hàm 

lượng đạm 

35 Ống chuẩn HCl 0.1N 7647-01-0 Hydrochloric acid 
≥ 5 -  

< 10% 
Ống 2 3.33 

phân tích hoạt 

độ Ure 

36 Ống chuẩn KMnO4 0.1N 7722-64-7 
Potassium permanganate 

solution KMnO4 

≥ 5 -  

< 10% 
Ống 3 5.00 

Phân tích hàm 

lượng canxi 

37 Ống chuẩn NaOH 0.1N 1310-73-2 
Sodium hydroxide 

solution NaOH 0.1N 

≥ 5 -  

< 10% 
Ml 10 16.67 

Phân tích hàm 

lượng đạm 

38 Oxalic acid solution 0.1N 144-62-7 
Oxalic acid solution 

C₂H₂O₄ 

≥ 3 -  

< 10% 
Ml 1 1.67 

Chuẩn độ lại 

dung dịch 
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TT 
Tên sản phẩm thương 

mại 

Chất thành phần 

Đơn vị tính 

Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

nếu đạt 

100% công 

suất 

Mục đích sử 

dụng 
Cas Tên hóa học 

Hàm lượng 

(%) 

39 
Petrolium ether 30-60 

(500ml/chai) 
8032-32-4 Petroleum Ether 30~60% Ml 12000 20000.00 

Phân tích hàm 

lượng xơ, AV 

40 
Potassium ferrocyanide 

(TQ, 500g/chai) 
14459-95-1 

Potassium 

hexacyanoferrate (II) 

(K4Fe(CN)6.3H2O) 

(≥80 % -  ≤ 

100 %) 
Gr 159.13 265.22 

Phân tích hàm 

lượng muối 

42 

Rapid check select 

Salmonella suplerment for 

primary Media base (chai 

250ml) 

 Salmonella Supplement 

for Primary Media Base 
 Ml 473 788.33 

Phân tích vi 

sinh 

Salmonella 

43 
Sodium Hydroxide (tinh 

khiết)  
1310-73-2 Sodium hydroxide NaOH ≤ 100% Gr 41000 68333.33 

Phân tích hàm 

lượng đạm, xơ 

44 Sulfuric acid (500ml/chai)  7664-93-9 Sulfuric acid   H2SO4 ≤ 100% Ml 19000 31666.67 
Phân tích hàm 

lượng canxi, xơ 

45 

Vaseline, white, synthesis 

grade (Scharlau-TBN) 

(1kg/chai) 

8009-03-8 Vaseline  Gr 2.9 4.83 

Bôi trơn các 

dụng cụ thí 

nghiệm 

46 
Zinc acetate dihydrate 

(TQ, 500g/chai) 
5970-45-6 

Zinc acetate dihydrate 

(Zn (CH3COO)2·2H2O) 
≥ 99% Gr 219.18 365.30 

Phân tích hàm 

lượng muối 

47 
Chống mốc lỏng Myco 

curb Aw Liquid  
79-09-4 

Chống mốc lỏng Myco 

curb Aw Liquid 

(C3H6O2) 

 

Kg 14082.77 23471.28 
Chống mốc 

cám 
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TT 
Tên sản phẩm thương 

mại 

Chất thành phần 

Đơn vị tính 

Nhu cầu sử 

dụng tối đa 

2024 

(kg/năm) 

Khối lượng 

nếu đạt 

100% công 

suất 

Mục đích sử 

dụng 
Cas Tên hóa học 

Hàm lượng 

(%) 

48 
Thuốc khử trùng kho  

Quicks Phots 56%  
20859-73-8 

Thuốc khử trùng kho 

Quicks Phots 56% (AIP) 
56% Kg 80 133.33 Diệt côn trùng 

49 
Thuốc khử trùng khử 

khuẩn Bioxide 

111-30-8 /68424-

85-1 

Thuốc khử trùng khử 

khuẩn Bioxide 
 L 2190 3650.00 

Dùng để pha 

sát trùng xe và 

người trước khi 

vào Nhà máy 

50 Thuốc Actellic 50EC 29232-93-7 
Thuốc Actellic 50EC 

(C11H20NO3PS) 
50% L 44 73.33 Diệt côn trùng 

51 Acid Benzoic  65-85-0 Acid Benzoic (C7H6O2) ≤ 100% Kg 31,192.89 51988.15 
Phụ gia cho 

cám 

52 
TBC-BA (4-tert-

Butylcatechol) 
 

TBC-BA (4-tert-

Butylcatechol) 

(C10H14O2) 

 Kg 1798 2996.67 
Dùng để lọc 

cặn lò hơi 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 
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4.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu  

Danh mục nhiên liệu phục vụ cho hoạt động của cơ sở như sau: 

Bảng 1.6 Khối lượng nhiên liệu sử dụng 

STT Nội dung Đơn vị Năm 2024 Đạt 100% công suất Ghi Chú 

1 Xăng Lít/năm 43 200 Dùng cho xông mọt, cắt cỏ 

1 Xăng Lít/năm 28 200 Dùng pha sơn 

2 Than đá   Kg/năm 6.785 19.414 Dùng cho lò hơi 

4 Trấu nghiền Kg/năm 1.200.735 3.435.725 Dùng cho lò hơi 

5 Dầu DO Lít/năm 30 100 Dùng xông mọt 

6 Dầu DO Lít/năm 60 150 Dùng cho xe nâng người 

6 Dầu DO Lít/năm 45 150 Vệ sinh máy móc 

6 Dầu DO Lít/năm 3.479 9.954 Dùng cho xe nâng/xúc lật 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

4.4. Nhu cầu sử dụng điện 

Hiện tại, Công ty đang sử dụng nguồn điện lưới của Công ty TNHH MTV Điện lực 

Đồng Nai. 

Nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho Nhà máy hiện hữu khoảng 401.014 KWh/tháng 

(tính theo hóa đơn điện từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024). Lượng điện cung cấp đảm 

bảo cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của Công ty. 

4.5. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất tại Công ty do Công ty 

Cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh cung cấp, lưu lượng nước sử dụng trung bình từ 

tháng 01/2024 đến tháng 12/2024 khoảng: 1.821 m3/tháng khoảng 63.4 m3/ngày (theo hóa 

đơn nước sử dụng). 

Nhu cầu sử dụng nước trung bình của Công ty là 1.821 m3/tháng khoảng 63,4 m3/ngày 

(theo hóa đơn nước sử dụng từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024). Trong đó: 

− Nước sử dụng cho sinh hoạt của Công ty khoảng 7 m3/ ngày đêm. 

− Nước sử dụng cho sản xuất: 

+ Vệ sinh các bồn chứa chất lỏng nhà xưởng: 0,2 m3/ ngày đêm. 

+ Nước dùng phối trộn nguyên liệu: 21,2 m3/ ngày đêm. 
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+ Nước sử dụng cho lò hơi: 30 m3/ ngày đêm. Phần lớn lượng nước sử dụng cho lò 

hơi được chuyển hóa thành hơi phục vụ cho hoạt động sản xuất.  

+ Nước sử dụng cho tưới cây và PCCC: 5 m3/ngày. 

Bảng 1.7 Bảng cân bằng nhu cầu sử dụng nước 

STT Nhu cầu sử dụng 

Lưu lượng sử 

dụng nước 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

xả thải 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 Sinh hoạt 4 4 

Nước thải phát sinh 

100% so với nước cấp 

sử dụng 

2 Nước dùng cho nhà ăn 3 2 

Nước thải phát sinh 

80% so với nước cấp sử 

dụng 

3 
Nước cấp cho quá trình 

phối trộn nguyên liệu 
21,2 0 

Không phát sinh nước 

thải 

4 Nước cấp cho lò hơi 30 1,8 

Xả đáy lò hơi chiếm 6% 

lượng nước cấp, 1 phần 

sẽ được cung cấp cho 

công đoạn ép viên ép 

đùn, phần còn lại được 

thu gom về bể chứa để 

tuần hoàn lại nước đầu 

vào cho lò hơi 

5 
Nước vệ sinh các bồn 

chứa chất lỏng nhà xưởng 
0,2 0,2 

Nước thải phát sinh 

100% so với nước cấp 

sử dụng 

6 Nước tưới cây và PCCC 5 0 
Không phát sinh nước 

thải 

Tổng (nước thải chỉ được tính ở 

mục 1+2+3+4+5) 
63,4 8  

 (Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

 Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở khi dự án đạt 100% công suất: 

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân viên: Lượng nước sinh hoạt sử dụng 

khoảng 55 lít/người/ngày. 

+ Hiện tại tổng số lao động của dự án hiện hữu (bao gồm công nhân làm việc tại xưởng 

sản xuất, nhân viên làm việc tại văn phòng và quản lý) là 257 người. Khi dự án hoạt động 

đủ công suất sẽ tuyển dụng thêm khoảng 143 lao động. Như vậy lượng nước sạch cấp cho 
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mục đích sinh hoạt khoảng: 400 người x 55 lít/người/ngày = 22.000 lít/ngày, khoảng 22 

m3/ngày. 

- Nhu cầu sử dụng nước sản xuất: lượng nước cấp cho hoạt động sản xuất khi dự án 

thực hiện đủ công suất như sau:  

+ Nước cấp cho quá trình phối trộn nguyên liệu: lượng nước sử dụng khoảng: 30 

m3/ngày.  

+ Nước cấp cho lò hơi khoảng 6 tấn/giờ tương đương 6 m³/giờ. Lượng nước sử dụng 

khoảng 33 m³/ngày. 

- Nhu cầu nước tưới cây xanh: Diện tích cây xanh là 10.000,9 m². Theo QCVN 

07:2023/BXD, nước rửa đường là 0,4 lít/m²/ngày, nước tưới cây xanh là 3,0 lít/m²/ngày. 

Lượng nước sử dụng cho mục đích rửa đường, tưới cây xanh là 3,0 x 10.000,9 = 30.002,7 

lít/ngày tương đương 30 m³/ngày. 

- Nhu cầu nước sử dụng vệ sinh các bồn chứa chất lỏng nhà xưởng là 1 m3/ngày. 

Bảng 1.8 Lưu lượng nước sử dụng và xả nước thải khi hoạt động 100% công suất 

TT Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày) Lượng nước 

thải (m3/ngày) 
Ghi chú 

Nước sạch 

I 
Nước cấp cho sinh 

hoạt 
22 22  

1 

Nước dùng cho sinh 

hoạt (nấu ăn, vệ sinh cá 

nhân) 

22 22 

Nước thải phát sinh 

100% so với nước cấp 

sử dụng  

II Nước cấp cho sản xuất 63 2  

1 
Nước cấp cho quá trình 

phối trộn nguyên liệu 
30 - 

Không phát sinh nước 

thải  

2 Nước cấp cho lò hơi 33 2 

Xả đáy lò hơi chiếm 

6% lượng nước cấp, 1 

phần sẽ được cung cấp 

cho công đoạn ép viên 

ép đùn, phần còn lại 

được thu gom về bể 

chứa để tuần hoàn lại 

nước đầu vào cho lò 

hơi 

III 
Nước cấp cho hoạt 

động công cộng 
8 1  
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TT Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày) Lượng nước 

thải (m3/ngày) 
Ghi chú 

Nước sạch 

1 

Nước vệ sinh các bồn 

chứa chất lỏng nhà 

xưởng  

3 1 

Nước thải phát sinh 

100% so với nước cấp 

sử dụng 

 Nước bổ sung PCCC 2 - 
Không phát sinh nước 

thải 
2 Nước tưới cây xanh 3 - 

Tổng 93 25  

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống thiết bị tái 

chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu 

Không có 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có): 

Khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định; việc thẩm định, có ý kiến về công 

nghệ xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (Đối 

với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại). 

6.1. Loại hình sản xuất chính  

- Sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn thủy hải sản. 

- Sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản. 

- Chế biến và bảo quản thủy sản. 

- Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. 

6.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 

Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất của Công ty được trình 

bày trong bảng sau
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Bảng 1.9 Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong Công ty 

STT Tên thiết bị 
Số lượng 

hiện tại  

Đạt 100% 

công suất 
Công suất Tình trạng Xuất sứ 

1 Máy Trộn Tinh D.MX.01 1 1 110 Kw Đã sử dụng Hà Lan 

2 Máy nghiền STOLZ 2 2 315Kw Đã sử dụng Pháp 

3 Máy nghiền VAN-AARSEN 1 1 250 Kw Đã sử dụng Hà Lan 

4 Máy Ép Viên VAN-AARSEN 4 4 250 Kw Đã sử dụng Hà Lan 

5 Máy ép đùn ANDRITZ 1 1 315 kw Đã sử dụng Hà Lan 

6 Máy sàn ép viên VAN-AARSEN 4 4 1.8 Kw Đã sử dụng Hà Lan  

7 Máy sàn thành phẩm 4 4 2.2 kw Đã sử dụng TQ 

8 Máy Bẻ Mảnh VAN-AARSEN  1 1 33kw Đã sử dụng Hà Lan 

9 Quạt hút bụi (P1.SP.01, D.SP.02) 2 2 0.75 kW Đã sử dụng Việt Nam 

10 
Quạt hút bụi (P.FAN.01, EX.FAN.01, EX.FAN.02 

G.FAN.01, G.FAN.02,  ) 
5 4 15Kw Đã sử dụng Việt Nam 

11 

Quạt hút bụi (IN.BF.01, IN.BF.02, IN.BF.03, 

IN.BF.04, IN.BF.05, IN.BF.06, IN.BF.07, IN.BF.08, 

IN.BF.09) 

9 7 18.5 Kw Đã sử dụng Việt Nam 

12 
Máy làm nguội (EX.FAN.0, P1.FAN, P2.FAN, 

P3.FAN, P4.FAN) 
5 5 18.5 kw Đã sử dụng Pháp 
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STT Tên thiết bị 
Số lượng 

hiện tại  

Đạt 100% 

công suất 
Công suất Tình trạng Xuất sứ 

13 

Cụm xích tải (G.CC.01, G.CC.02, G.CC.03, D.CC.01, 

D.CC.02, D.CC.03, D.CC.04, D.CC.05, D.CC.06, 

D.CC.07, P.CC.01, P.CC.02, PL.CC.01, PL.CC.02, 

PL.CC.03, PL.CC.05, FF.CC.01, FF.CC.02 

18 18 5.5kw Đã sử dụng Việt Nam 

14 

Cụm gàu tải (IN.BE.01, IN.BE.02, IN.BE.03, 

IN.BE.04, IN.BE.05, G.BE.01, G.BE.02, D.BE.02, 

P.BE.01, EX.BE.01, PL.BE.01, PL.BE.02, PL.BE.03, 

PL.BE.04) 

14 14 
4+7.5+11+15 

Kw 
Đã sử dụng Việt Nam 

15 Máy băm mì lát (IN.CR.01, IN.CR.02) 2 0 9.2 KW Đã sử dụng Việt Nam 

16 

Cụm đầu quay chia liệu (IN.DB.01, IN.DB.02, 

IN.DB.03, IN.DB.04, IN.DB.05, G.DB.01, G.DB.02, 

P1.DB.01, P2.DB.02, P4.DB.04) 

11 11 0.75+0.55 kw Đã sử dụng Việt Nam 

17 Máy nén khí (01,02,03) 3 2 55+75 Kw Đã sử dụng Nhật 

18 
Sàn Rác (IN.DS.01, IN.DS.02, IN.DS.03, IN.DS.04, 

IN.DS.05) 
5 5 2.2 KW Đã sử dụng VN 

19 Hệ thống ra bao tự động 4 4 11kw Đã sử dụng TQ 

20 Hệ thống băng tải xích tự động 1 1 5.92 kw Đã sử dụng TQ 

21 Hệ thống băng tải thành phẩm  3 3 12 kw Đã sử dụng Việt Nam  

22 Băng tải cao su 1 1 15 Kw Đã sử dụng Việt Nam 

23 BẺ MẢNH MÌ LÁT 1 0 9.2Kw Đã sử dụng Việt Nam 
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STT Tên thiết bị 
Số lượng 

hiện tại  

Đạt 100% 

công suất 
Công suất Tình trạng Xuất sứ 

24 Gàu tải (R.BE.01, R.BE.02, R.BE.03, R.BE.04) 4 2 7.5+15 Kw Đã sử dụng Việt Nam 

25 Máy sàn (R.DS.01, R.DS.02, R.DS.03) 3 3 5.5 kw Đã sử dụng Việt Nam 

26 Quạt hút Silo 4 4 0.25 kw Đã sử dụng Việt Nam 

27 Quạt thổi Silo 8 8 11 Kw Đã sử dụng Hà Lan  

28 
Xích tải (S.CC.04, S.CC.05, S.CC.06, S.CC.07, 

S.CC.08, S.CC.09, S.CC.10) 
7 7 11+ 5.5 Kw Đã sử dụng Việt Nam 

29 Gàu tải (S.BE.01, FS.BE.01) 2 2 7.5 Kw Đã sử dụng Việt Nam 

30 

Xích tải (FS.CC.01, FS.CC.02, FS.CC.03, FS.CC.04, 

FS.CC.05, FS.CC.06, FS.CC.07, FS.CC.08, FS.CC.09, 

FS.CC.10) 

10 10 11+18,5 Kw Đã sử dụng Việt Nam 

31 Quạt hút FS.SF.01 1 0 11Kw Đã sử dụng Việt Nam 

32 RECLAMMER 2 2 11 Kw Đã sử dụng Việt Nam 

33 Xích tải (FS.CC.11, FS.CC.12) 2 2 11+7.5 Kw Đã sử dụng Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 
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6.3. Nhu cầu lao động 

− Tổng số lao động của Công ty khoảng 257 người. 

− Công ty tuyển dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật, tiền lương và chế 

độ được hưởng theo đúng năng lực và khối lượng tăng ca. 

6.4. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện cơ sở 

6.4.1. Vị trí địa lý 

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai nằm tại KCN Long Khánh, 

phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai theo Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng hạ tầng tại khu 

công nghiệp Long Khánh số 12/HĐTLĐ-KCNLK ngày 01/10/2015 giữa Công ty cổ phần 

KCN Long Khánh và Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai với tổng diện 

tích khu đất là 50.000 m2.  

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai có vị trí tiếp giáp được mô tả 

như sau: 

- Phía Đông: giáp lô đất trống của KCN; 

- Phía Tây: giáp đường số 10 của KCN (Đ2); 

- Phía Nam: giáp đường số 9 của KCN (N1);  

- Phía Bắc: giáp Công ty cổ phần kết cấu thép ATAD Đồng Nai. 

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai là phù hợp với ngành nghề được 

phép đầu tư vào KCN Long Khánh. Hiện trạng cơ sở hạ tầng của KCN Long Khánh như 

hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước thải, ... đáp 

ứng được yêu cầu về các điều kiện hoạt động cho các Công ty trong KCN. 

Bảng 1.10 Tọa độ địa lý các điểm góc ranh giới của cơ sở 

Ký hiệu Điểm góc 
Tọa độ VN 2000 

X(m) Y(m) 

1 A 605779 1212615 

2 B 605762 1212465 

3 C 605530 1212591 

4 D 605502 1212653 
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Hình 1.2 Sơ đồ thể hiện vị trí của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát 

Đồng Nai trong KCN Long Khánh 

6.4.2. Diện tích của cơ sở 

Tổng diện tích đất cho toàn nhà máy là 50.000 m2. Quy mô sử dụng đất được trình bày 

trong bảng bên dưới: 

Bảng 1.11 Diện tích các hạng mục công trình của Nhà máy 

STT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Văn phòng (bao gồm cả phòng thí nghiệm), nhà bảo vệ 591 (3 tầng) 1,18 

2 Khu vực sản xuất 2.029 4,06 

2.1 Tháp sản xuất 900 1,80 

2.2 Nhà nạp liệu 469 0,94 

2.3 Xưởng Premix (trộn) 480 0,96 

2.4 Văn phòng xưởng 180 0,36 

3 Khu vực kho  18.837 37,67 

3.1 Kho thành phẩm 5.190 10,38 

3.2 Kho bao 7.020 14,04 

3.3 Kho nguyên liệu xá 6.435 12,87 
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STT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

3.4 Kho nhiên liệu cho lò hơi 192 0,38 

5 Khu lưu trữ chất thải nguy hại  24 0,05 

6 Khu lưu trữ xỉ than 96 0,19 

7 Khu lưu trữ bao thải 112 0,22 

8 Cây xanh 10.009 20,02 

9 Bể chứa nước 72 0,14 

10 Nhà xe 240 0,48 

11 Căn tin 563,5 1,13 

12 Khu vực lò hơi 144 0,29 

13 Khu vực hệ thống xử lý nước thải (hầm tự hoại) 33 0,07 

14 Hệ thống silo 1.267,2 2,53 

15 Hệ thống cầu cân 144 0,29 

16 Trạm điện máy nén khí 144 0,29 

17 Xưởng cơ khí + Locker 265,6 0,53 

18 Sân, bãi xe, đường nội bộ 15.425,7 30,85 

19 Cột cờ 3 0,01 

 Tổng diện tích 50.000 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Cơ sở “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất 374.000 tấn sản 

phẩm/năm” của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai tại KCN Long 

Khánh, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phù hợp với các quy hoạch đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của thủ tướng Chính phủ về quyết định 

phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23/05/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 

về duyệt quy hoạch xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng 

Nai về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp 

Long Khánh tại xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh. 

- Ngành nghề thu hút đầu tư: KCN Long Khánh là KCN tập trung đa ngành nghề, bao 

gồm các loại hình công nghiệp như: 

+ Ấp trứng gia cầm; 

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm (không chế biến bột mì); 

+ Chế biến và bảo quản rau quả; 

+ Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (không chế biến tinh bột sắn); 

+ Sản xuất rượu vang (chỉ thực hiện sang chiết và đóng chai); 

+ Dệt (tất cả không có công đoạn nhuộm); 

+ Sản xuất các loại dây bện và lưới; 

+ Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu; 

+ May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 

+ Sản xuất vali, túi xách; 

+ Sản xuất giày, dép; 

+ Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (không ngâm tẩm; trừ giường, tủ, 

bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bệt. 

+ Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa (không sử dụng nguyên liệu sản xuất là giấy tái chế); 
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+ Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu; 

+ In ấn; 

+ Dịch vụ liên quan đến in; 

+ Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (pha chế và đóng gói dầu nhớt); 

+ Sản xuất plastic nguyên sinh (sản xuất hạt nhựa PE); 

+ Sản xuất mực in (không phát sinh nước thải); 

+ Sản xuất keo dán (không phát sinh nước thải); 

+ Sản xuất sợi nhân tạo; 

+ Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (sản xuất dược phẩm); 

+ Sản xuất săm, lốp cao su (săm lốp cao su các loại có sử dụng nguyên liệu từ cao su 

chính phẩm); 

+ Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; 

+ Sản xuất sản phẩm khác từ plastic; 

+ Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh; 

+ Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; 

+ Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác; 

+ Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao; 

+ Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá; 

+ Đúc kim loại; 

+ Sản xuất các cấu kiện kim loại; 

+ Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; 

+ Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); 

+ Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; 

+ Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (công đoạn xi mạ chỉ áp dụng cho việc 

sản xuất bản lề, tay nắm, tay cầm ổ khóa của Công ty TNHH Full Way); 

+ Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng; 

+ Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; 

+ Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu; 

+ Sản xuất linh kiện điện tử; 
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+ Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; 

+ Sản xuất thiết bị truyền thông; 

+ Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; 

+ Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; 

+ Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác; 

+ Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại; 

+ Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; 

+ Sản xuất đồ điện dân dụng; 

+ Sản xuất thiết bị điện khác; 

+ Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác; 

+ Sản xuất máy thông dụng khác; 

+ Sản xuất mô tô, xe máy; 

+ Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật; 

+ Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu; 

+ Sản xuất giường, tủ, bàn ghế; 

+ Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao; 

+ Sản xuất đồ chơi, trò chơi (đồ chơi trẻ em); 

+ Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; 

+ Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa; 

+ Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng; 

+ Sản xuất khác chưa được phân vào đâu; 

+ Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời; 

+ Cung cấp nước; 

+ Thoát nước và xử lý nước thải; 

+ Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 

+ Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh; 

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; 
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+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 

+ Cơ sở lưu trú khác; 

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê. 

+ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu; 

+ Phòng Khám đa khoa. 

Như vậy, Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai hoạt động tại KCN 

Long Khánh là phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Long Khánh - ngành nghề 

sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

2.1. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

2.1.1. Nguồn phát sinh nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải và vị trí xả nước thải 

Nguồn nước thải phát sinh từ cơ sở được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Long Khánh, do vậy trong báo cáo này chỉ đánh giá khả năng tiếp nhận của 

HTXL nước thải tập trung của KCN Long Khánh. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của KCN Long Khánh là suối Tre. Nước từ Suối Tre sẽ chảy 

vào suối Nho rồi hợp lưu với Suối Tam Bung và cuối cùng vào Sông La Ngà. 

- Tình hình thu gom, xử lý nước thải: 

Toàn bộ nước thải phát sinh trong KCN sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải tập 

trung của KCN. Mạng lưới thu gom nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

là các công tự cháy bằng BTCT đường kính từ D1000 đến D1500 cách khoảng 30m - 40m 

bố trí 01 hố ga. 

Nước thải từ khu trung tâm hành chính và dịch vụ sẽ được lắng, lọc sơ bộ bằng bể tự 

hoại trước khi được thu gom về trạm XLNT của KCN. 

Nước thải từ các nhà máy, công ty trong khu công nghiệp sẽ được xử lý cục bộ tại nhà 

máy, công ty phải đạt giới hạn đấu nối trước khi đấu nổi vào mạng lưới thu gom nước thải 

về xử lý tại trạm XLNT tập trung. Hiện nay hệ thống thu gom nước thải được bố trí dọc 

theo tuyến đường chính, riêng tuyến nước thải thu gom từ các nhà máy, công ty ra vị trí 

đầu nổi với tuyến thoát nước thải chính sẽ được thì công cuốn chiếu, lấp đầy khi có các dự 

án mới đầu tư vào KCN. 
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Bảng 2.1 Mô tả công trình đã xây dựng cho hệ thống thoát nước thải 

STT Tên và quy cách vật tư ĐVT Chiều dài 

1 Cống BTCT D300 m 2.070 

2 Cống BTCT D800 m 535 

3 Hố ga m 79 

(Nguồn: Công ty kinh doanh hạ tầng KCN Long Khánh) 

Theo Giấy phép xả thải của KCN số 1254/GP-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh 

Đồng Nai cấp, KCN Long Khánh được phép xả thải với lưu lượng là 3.200 m3/ngày, chế 

độ xả thải là 24/24, nguồn tiếp nhận trực tiếp là Suối Tre và nguồn tiếp nhận cuối cùng là 

suối La Ngà. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp (cột A; Kq = 0,9; Kf = 0,9).  

2.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục 

Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử 

lý nước thải 

- Nước thải từ các cơ sở đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp (nguồn số 01) được 

xử lý sơ bộ để đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải của Khu công nghiệp trước khi chảy về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất thiết kế 6.400 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà điều hành (nguồn số 02) đưa qua 02 bể tự hoại 

sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất thiết kế 6.400 m3/ngày đêm để 

xử lý. 

- Nước thải từ phòng thí nghiệm (nguồn số 03) được đưa về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất thiết kế 6.400 m3/ngày đêm để xử lý. 

- Nước thải từ khu vực ép bùn (nguồn số 04) đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất thiết kế 6.400 m3/ngày đêm để xử lý. 

Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm 02 mô đun có tổng công suất thiết 

kế 6.400 m3/ngày đêm (công suất thiết kế giai đoạn 1: 3.200 m3/ngày đêm; giai đoạn 2: 

3.200 m3/ngày đêm): 

- Tóm tắt quy trình công nghệ giai đoạn 1: Nước thải  Bể thu gom + lắng cát  Bể 

tách dầu mỡ  Bể điều hòa  Bể keo tụ, tạo bông  Bể lắng hóa lý  02 cụm bể Aeroten, 
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Anoxic  Bể lắng sinh học  Bể trung gian  Lọc áp lực (nếu chưa đạt)  Bể khử trùng 

 Trạm quan trắc tự động  Suối Tre. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ giai đoạn 2: Nước thải  Bể thu gom + Bể lắng cát (giai 

đoạn 1)  Bể tách dầu mỡ  Bể điều hòa  Bể keo tụ 1  Bể tạo bông 1  Bể lắng hóa 

lý 1  Ngăn phân phối  2 Bể Anoxic  2 Bể Aeroten  Bể lắng sinh học  Bể keo tụ 

2  Bể tạo bông 2  Bể lắng hóa lý 2  Bể trung gian  Lọc áp lực (nếu chưa đạt)  Bể 

khử trùng  Trạm quan trắc tự động  Suối Tre. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: H2SO4, NaOH, PAC, vi sinh, NaOCl, mật rỉ đường (hoặc 

các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và 

không phát sinh thêm chất ô nhiễm). 

Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước 

thải tập trung theo quy định, cụ thể: 

- Số lượng: 01 hệ thống. 

- Vị trí lắp đặt: 01 vị trí tại mương quan trắc của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thông số phải lắp đặt đối với hệ thống: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, 

TSS, COD, Amoni. 

- Thiết bị lấy mẫu tự động: 01 bộ. 

- Camera theo dõi: Lắp đặt các camera theo dõi 24/24 giờ. 

- Kết nối, truyền số liệu: Hoàn thành việc truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, 

liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. 

2.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung của môi trường 

không khí trong khu vực 

Đối với khí thải, căn cứ quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND 

tỉnh Đồng Nai và quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Đồng 

Nai sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2015 về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì khí thải của cơ sở phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ và QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ với hệ số Kv = 0,6. 

Kết quả quan trắc chất lượng khí thải của cơ sở trong suốt thời gian hoạt động đều đáp 

ứng các quy chuẩn nêu trên, do đó có thể xả thải ra môi trường tiếp nhận không khí. 
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2.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải rắn 

2.3.1. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải sinh hoạt 

Theo quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai, chất thải rắn sinh hoạt tại KCN Long 

Khánh có thể được chuyển giao và xử lý tại khu xử lý lân cận như xã Vĩnh Tân, xã Xuân 

Tâm với tổng công suất xử lý là 120 tấn/ ngày, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu xử lý rác 

sinh hoạt của cơ sở. 

2.3.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Theo quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

tại KCN Long Khánh có thể được chuyển giao và xử lý tại các khu xử lý được đưa ra trong 

bảng sau: 

Bảng 2.2 Các khu xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng cho KCN 

Long Khánh 

STT 
Tên cơ sở xử lý chất 

thải rắn 
Mục tiêu xử lý và công suất 

1 Xã Gia Kiệm Chất thải công nghiệp không nguy hại: 475 tấn/ngày. 

2 Xã Long Phước  Chất thải công nghiệp không nguy hại: 1.850 tấn/ngày. 

3 Xã Tân An Chất thải công nghiệp không nguy hại: 1.150 tấn/ngày. 

4 Xã Cẩm Mỹ Chất thải công nghiệp không nguy hại: 225 tấn/ngày. 

5 Xã Xuân Hòa Chất thải công nghiệp không nguy hại: 285 tấn/ngày. 

 Tổng cộng 3.985 tấn/ ngày 

(Nguồn: Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai) 

Khả năng tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường của các khu xử lý trên địa 

bàn là 3.985 tấn/ ngày, hoàn toàn có thể đáp ứng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường của cơ sở. 

2.3.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải nguy hại 

Theo quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai, chất thải nguy hại tại KCN Long Khánh 

có thể được chuyển giao và xử lý tại các khu xử lý được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 2.3 Các khu xử lý chất thải nguy hại đáp ứng cho KCN Long Khánh 

STT Tên cơ sở xử lý chất thải nguy hại Mục tiêu xử lý và công suất 

1 Xã Gia Kiệm 
Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt 

và chất thải công nghiệp): 475 tấn/ngày. 
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STT Tên cơ sở xử lý chất thải nguy hại Mục tiêu xử lý và công suất 

2 Xã Long Phước 
Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt 

và chất thải công nghiệp): 1.950 tấn/ngày. 

3 Xã Tân An 
Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt 

và chất thải công nghiệp): 1.150 tấn/ngày. 

4 Xã Cẩm Mỹ 
Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt 

và chất thải công nghiệp): 200 tấn/ngày. 

5 Xã Hưng Thịnh 
 Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt 

và chất thải công nghiệp): 400 tấn/ngày. 

 Tổng cộng 4.175 tấn/ ngày 

(Nguồn: Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Đồng Nai) 

Khả năng tiếp nhận chất thải nguy hại của các khu xử lý trên địa bàn là 4.175 tấn/ ngày, 

hoàn toàn có thể đáp ứng xử lý chất thải nguy hại của cơ sở. Ngoài ra có thể chuyển giao 

chất thải nguy hại cho các đơn vị có chức năng xử lý trong các tỉnh lân cận như Bình Thuận, 

Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

− Hệ thống nước mưa được thiết kế, xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước 

thải; 

− Nước mưa từ mái nhà xưởng được thu gom bằng máng xối, dẫn bằng ống nhựa PVC 

Ø400 đấu nối vào cống thu gom nước mưa chạy dọc theo tuyến đường nội bộ.  

− Các nguồn nước mưa trên bề mặt sẽ thoát vào cống ven đường và dẫn tới các hố ga 

để đổ vào cống thu gom chạy dọc theo các tuyến đường nội bộ. Tại các hố ga có bố trí song 

chắn rác để giữ lại các loại rác có kích thước lớn như lá cây, bao bì, giấy, … Khoảng cách 

bố trí hố ga là 8-10 m bố trí 1 hố ga. 

− Toàn bộ lượng nước mưa sẽ được thu gom theo cống thoát nước mưa nội bộ, dẫn 

bằng cống bê tông cốt thép D400 với độ dốc cống là i = 0,25% đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa của KCN Long Khánh bằng đường cống bê tông cốt thép D600 với độ dốc cống 

là i = 0,2 %. 

Nước mưa sau khi được thu gom sẽ chảy về hệ thống thoát nước mưa của KCN Long 

Khánh tại 02 điểm trên đường số 10 của KCN Long Khánh (hố ga số 1: (X= 1212373; Y= 

441917), hố ga số 2: (X= 1212373; Y= 441747)). 

 Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của công ty 

 

 

 

 

 

Nước mưa chảy tràn, 

mái nhà văn phòng, 

mái nhà xưởng 

Hố ga, song 

chắn rác 

Mương thoát nước 

của Công ty 

Hệ thống 

thoát nước 

của KCN 

Rác, 

cặn 
Thùng thu gom 

Hình 3.1 Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty 
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Hình 3.2 Đường ống thu gom nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Nước thải sinh hoạt chủ yếu là nước từ nhà vệ sinh của cán bộ công nhân viên làm việc 

tại nhà máy. Hiện tại nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát 

Đồng Nai được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại đồng thời có 2 

chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh 

hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành khí và một 

phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn (số lượng 

bể tự hoại: 03 cái) kích thước D2800 x R2000 x C1700, cùng với nước thải từ các bồn rửa 

tay theo ống nhựa PVC chảy vào các hố ga (số lượng hố ga: 18 cái). Nước thải chảy theo 

cao độ qua các hố ga trên đường ống 250, có chiều dài 360 m về bể thu gom tại hệ thống 

xử lý tập trung của Công ty. 

Nước thải từ nhà ăn được thu gom về hố thu gom có kích thước (D600xR700xC750) 

thể tích 2,64 m3, cặn dầu thải sẽ nổi lên trên và được thu gom định kỳ 1 lần/năm, Công ty 

giao cho đơn vị thu gom và xử lý mang đi xử lý, nước thải sẽ chảy vào theo đường ống 

nhựa PVC 114 chảy vào hố ga, khoảng cách từ hố ga đến hệ thống XLNT tập trung có 

chiều dài 272 m. 

Nước thải sản xuất phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh các bồn chứa chất lỏng tại 

nhà xưởng, lượng nước thải này là không đáng kể. Lượng nước thải phát sinh được thu 

gom theo ống Kẽm 60 có chiều dài 9 m chảy vào bồn nhựa và được bơm vào hệ thống 

XLNT tập trung của Công ty.  

Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thu gom bằng ống PVC 60, 

có chiều dài 28m về hệ thống xử lý tập trung của Công ty. 
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Nước thải phát sinh từ quá trình rửa hạt nhựa được thu gom bằng ống 27 có chiều dài 

khoảng 4m chảy về bể lắng nước tuần hoàn để tuần hoàn sử dụng cho lò hơi.  

❖ Sơ đồ thu gom nước thải của công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau khi đưa qua hệ thống xử lý nước thải cục bộ với công suất 25 m³/ngày 

đêm để được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Khánh. Sau đó, nước 

thải sẽ được đấu nối vào hố ga tại đường số 10 tại hố ga có tọa độ: (X = 1212370; Y = 

441923) với Nhà máy xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) của KCN Long Khánh để được 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,9; Kf = 0,9) trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận là suối Tre. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: 01 điểm tại hố ga đấu nối nước thải về hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Long Khánh. 

- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với nguồn tiếp nhận nước 

thải: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sẽ theo đường ống đấu nối nước thải 

vào đường ống thu gom (cống BTCT D400mm) nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Long Khánh (theo Hợp đồng xử lý nước thải số 10/2017/HĐXLNT-KCNLK 

ngày 15/06/2017 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh và Công ty TNHH 

Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai). 

Vị trí đấu nối nước thải có biển báo vị trí xả thải, có lối đi thuận lợi cho việc kiểm tra, 

kiểm soát nguồn thải, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại điểm a, b, khoản 3, điều 

48, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Quy trình xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt Bể tự hoại 

Nước vệ sinh bồn 

chứa chất lỏng  

Nước thải từ hệ thống 

xử lý lò hơi 

Hệ thống xử lý 

nước thải, công 

suất 25 

m3/ngày.đêm  

bơm bơm 

bơm 

bơm 

Nước thải nhà ăn 
Bể tách dầu 

bơm bơm 

Hình 3.3 Sơ đồ thu gom nước thải của Công ty 
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Nước thải sinh hoạt sau khi đi qua bể tự hoại 3 ngăn, được đưa qua hệ thống xử lý nước 

thải cục bộ để được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Khánh. Sau đó 

nước thải sẽ được đấu nối với Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Khánh 

để được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Quy trình xử lý nước thải của nhà máy được mô tả như sau: 

 

Hình 3.4 Quy trình xử lý nước thải của nhà máy 

❖ Thuyết minh quy trình xử lý của hệ thống xử lý: 

Nước thải từ các nguồn nhà máy được dẫn vào bể điều hòa. Bể điều hòa có nhiệm vụ 

ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải. 

Sau đó, nước thải được bơm lên bể Anoxic. Tiếp theo nước thải được đưa qua bể sinh 

học hiểu khí. Tại đây các giá thể dính bám tạo giá đỡ cho vi sinh vật phát triển. Các vi sinh 

vật hiếu khí sử dụng oxy hòa tan và chất hữu cơ có trong nước thải để chuyển hóa thành 

sinh khối. Nguồn oxy đảm bảo, quá trình phân hủy hiếu khí các chất ô nhiễm trong nước 

thải diễn ra triệt để. Kết quả nước thải được làm sạch và sinh khối vi sinh vật tăng lên. Sau 

khi xử lý bằng sinh học hiếu khí, nước thải sẽ chảy qua bể lắng nhằm tách sinh khối vi sinh 
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vật (bùn sinh học) có trong dòng nước thải. Nước thải được phân phối vào ống lắng trung 

tâm, bùn sẽ lắng xuống đáy bể, nước trong chảy tràn bề mặt vào hệ thống máng thu nước 

về bể khử trùng. Tại đây, hóa chất khử trùng sẽ được bơm định lượng đưa vào bể nhằm 

tiêu diệt vi sinh vật có hại trong nước thải, đồng thời oxy hóa các chất hữu cơ còn sót lại 

trong nước thải. Nước thải đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn đấu nối vào nhà máy xử lý nước thải 

tập trung KCN Long Khánh. 

➢ Các công trình đơn vị: 

Bảng 3.1 Thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

STT Công trình đơn vị 

Kích thước 

Số lượng Dài  

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Thể tích 

(m3) 

1 Hố thu gom 2,0 0,7 3,5 4,9 01 

2 Bể điều hòa 2,0 3,3 3,5 23,1 01 

3 Bể Anoxic 1,6 1,2 3,5 6,72 01 

3 Bể sinh học hiếu khí  1,6 2,8 3,5 15,68 01 

4 Bể lắng 1,6 1,5 3,5 8,4 01 

5 Bể khử trùng 0,9 1,5 3,5 4,725 01 

6 Bể phân hủy bùn 0,9 1,5 3,5 4,725 01 

7 Nhà điều hành 2 2 2,6 10,4 01 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 
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Hình 3.5 Hệ thống xử lý nước thải 

1.3.2. Lượng nước thải phát sinh  

Nước thải của Công Ty sau khi qua hệ thống xử lý được đấu nối vào hệ thống thoát 

nước chung của khu công nghiệp Long Khánh theo Hợp đồng xử lý nước thải Khu công 

nghiệp Long Khánh giữa Công Ty Cổ Phần KCN Long Khánh và Công Ty TNHH Thức 

Ăn Chăn Nuôi Hòa Phát Đồng Nai ngày 15/06/2017. 

❖ Đánh giá khả năng tiếp nhận của hệ thống xử lý nước thải của dự án 

Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án hiện hữu là 8 m3/ngày.đêm, khi dự án đạt công 

suất đi vào hoạt động thì tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án là 25 m3/ngày.đêm. 

Hiện nay dự án đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải 

công suất 25 m3/ngày.đêm để xử lý nước thải cho toàn dự án. Như vậy với hệ thống xử lý 

nước thải công suất 25 m3/ngày.đêm của dự án hiện hữu hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng 

xử lý nước thải cho toàn dự án. 

❖ Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

Dự án mở rộng, nâng công suất sản xuất sử dụng công nghệ của dự án hiện hữu nên 

mức độ ô nhiễm tương tự như hoạt động tại dự án hiện hữu. Dựa trên kết quả quan trắc 

môi trường tại dự án hiện hữu để đánh giá mức ảnh hưởng của các chất ô nhiễm trong 

nước thải khi đưa dự án mở rộng, nâng công suất đi vào hoạt động và chất lượng nước thải 

sau khi qua hệ thống xử lý nước thải, cụ thể như sau:  
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- Thời gian lấy mẫu:  

+ Đợt 1: Ngày 15/06/2024. 

- Vị trí điểm lấy mẫu quan trắc: 01 điểm tại vị trí nước thải tại hố ga cuối cùng trước 

khi đấu nối vào KCN (Tọa độ: X(m) = 1212370; Y(m) = 441923).  

- Thông số thực hiện quan trắc: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Amoni (tính theo 

N), Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho (tính theo P), Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 

- Kết quả đo đạc, phân tích:  

Bảng 3.2 Kết quả nước thải sau xử lý của Công ty và giới hạn tiếp nhận của KCN 

Long Khánh 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
Giới hạn tiếp nhận KCN 

Long Khánh 

1 pH  - 8,18 5,5 – 9 

2 Lưu lượng m3/h 1,04 - 

3 Chất rắn lơ lửng mg/L 24 200 

4 BOD5 (200C)  mg/L 23 350 

5 COD  mg/L 66 600 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 2,39 15 

7 Tổng Nitơ  mg/L 9,5 40 

8 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/L 1,29 18 

9 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 2,1 10 

10 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1,7 x 103 - 

(Nguồn: Kết quả quan trắc nước thải tháng 06/2024) 

• Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Nước thải sau khi xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận của Nhà máy xử lý nước thải tập trung 

KCN Long Khánh, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý được thể hiện tại bảng 

sau: 
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Bảng 3.3 Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Long Khánh 

STT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

1 Nhiệt độ 0C 40 

2 Độ màu  Pt/Co 150 

3 pH  - 5,5-9 

4 BOD5 (200C) mg/l 50 

5 COD mg/l 150 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

7 Asen mg/l 0,05 

8 Thủy ngân mg/l 0,005 

9 Chì mg/l 0,1 

10 Cadimi mg/l 0,05 

11 Crom (VI) mg/l 0,05 

12 Crom (III) mg/l 0,2 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,2 

16 Mangan mg/l 0,5 

17 Sắt mg/l 1 

18 Tổng xianua mg/l 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

25 Sunfua mg/l 0,5 

26 Florua mg/l 10 

28 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

29 Tổng Nitơ mg/l 40 

30 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/l 6 
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STT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

27 Clorua mg/l 1000 

21 Clo dư mg/l 2 

23 Tổng hóa chất BVTV clo hữu cơ mg/l 0,1 

24 Tổng hóa chất BVTV phốt pho hữu cơ mg/l 1,0 

22 Tổng PCB mg/l 0,01 

31 Coliform MNP/100ml 5000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý 

- Nguồn phát sinh: 

+ Bụi phát sinh trong quá trình nạp liệu; 

+ Bụi phát sinh tại công đoạn nghiền nguyên liệu;  

+ Bụi trong công đoạn ép viên, ép đùn; 

+ Khí thải từ hoạt động lò hơi. 

- Công trình biện pháp xử lý khí thải 

+ Đối với bụi phát sinh trong quá trình nạp liệu: khi nguyên liệu đổ vào hố nạp liệu, 

một lượng bụi nhuyễn sẽ bay ra khỏi miệng hố ở cạnh đối diện của miệng hố, tại đây được 

trang bị tủ hút bụi được thiết kế phù hợp để hút dòng khí lẫn bụi và thông qua các túi lọc 

bố trí bên trong sẽ giữ lại lượng bụi này, không khí sạch sau khi qua qua túi lọc được quạt 

hút thổi ra ngoài môi trường. Các quạt hút đều có trang bị thiết bị giảm âm. 

Theo dữ liệu ngành sản suất thức ăn chăn nuôi, lượng Bụi phát sinh trong quá trình 

nạp liệu như sau: bụi từ quá trình nạp, đổ: 0,01% nguyên liệu ban đầu. 

- Tại chương I, dữ liệu sử dụng tổng lượng nguyên liệu phát sinh là 366.826,4 tấn/năm 

tương đương khoảng 1.175.725,71 kg/ngày. 

+ Từ số liệu trên tải lượng bụi phát sinh trung bình là: 117,6 kg/ngày. 

Sau khi qua hệ thống xử lý lọc bụi thu hồi (hiệu quả xử lý 98%), lượng bụi phát sinh 

ra ngoài môi trường làm việc là 117,6 *2% = 2,35 kg/ngày tương đương 27,2 mg/s. 

Tốc độ gió trong khu vực dự án trung bình là từ 1,7 m/s – 3,0 m/s trung bình là 2,35 
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m/s. Nhà xưởng thông thoáng có gió tự nhiên và bố trí quạt cưỡng bức do đó chọn số lần 

thông gió là 5 lần/giờ. 

Diện tích khu vực nạp liệu khoảng 500 m2, chiều cao nhà xưởng 11 m. Thể tích nhà 

xưởng là 5.500 m3. 

Lưu lượng gió có trong nhà xưởng = (số lần thông gió * V nhà xưởng)/3.600 = 

(5*5.500)/3.600 = 7,64 m3/s. 

Nồng độ Bụi (mg/m3)= Tải lượng ô nhiễm (mg/s)/Lưu lượng (m3/s) = 27,2/7,64 = 

3,56 (mg/m3). 

Bảng 3.4 Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu 

TT Vị trí làm việc Đơn vị Nồng độ 
Giới hạn QCVN 

02:2019/BYT 

1 Quá trình nạp liệu mg/m3 3,56 
Bụi toàn phần: < 8 

Bụi hô hấp: < 4 

Nhận xét: Dựa vào kết quả trên cho thấy nồng độ Bụi tại vị trí này đạt so với quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – QVCN 02:2019/BYT nên không cần có biện pháp xử lý 

để không gây ô nhiễm môi trường. Do đó Công ty cần có biện pháp thông thoáng nhà 

xưởng, bố trí đồ bảo hộ lao động nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động. 

❖ Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi tại quá trình nạp liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Thuyết minh quy trình 

Tại các khu vực nạp nguyên liệu thủ công sẽ được bố trí các chụp hút bụi, dẫn bụi theo 

các đường ống dẫn đến thiết bị thu bụi. Bên trong thiết bị thu bụi này chứa các túi lọc bụi, 

tại đây dòng khí được dẫn qua lần lượt các túi lọc bụi và bụi được giữ lại trên bề mặt các 

Khu vực nạp liệu 

Chụp hút 

Thiết bị thu bụi (Túi lọc bụi) 

Khí sạch Tái sử dụng 

Rũ bụi túi lọc 

Hình 3.6 Sơ đồ công nghệ xử lý bụi tại quá trình nạp liệu 
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túi vải, khí sạch sẽ thoát qua miệng thoát và thát ra ngoài môi trường xung quanh. Các túi 

lọc sẽ được rũ bụi vệ sinh túi vải bằng khí nén liên tục và cuối ngày lượng bụi thu được 

này sẽ được tái sử dụng bằng cách đưa trở lại khu thu nạp nguyên liệu. 

 

Hình 3.7 Khu vực nạp liệu 

➢ Thông số kỹ thuật  

Bảng 3.5 Thông số kỹ thuật của hệ thống hút bụi 

STT Công trình xử lý Thông số kỹ thuật 

1 Motor quạt 11kW, Số lượng: 5 cái 

2 Đường kính ống hút 500mm, Vật liệu: Thép 

3 Kích thước tổng thể D2300xR550xC3780, Vật liệu: Thép 

4 Số lượng túi lọc 20 túi 

• Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: 

- Khí thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, 

Kp = 0,8; Kv = 0,6, tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.6 Giới hạn so sánh khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B,  

Kp = 0,8, Kv = 0,6 

1 Lưu lượng m3/h ≤ 20.000 

2 Bụi tổng mg/Nm3 96 

➢ Đối với công trình giảm thiểu bụi tại khu vực nguyên vật liệu, nhà xưởng, kho 

thành phẩm 
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Công ty thực hiện một số biện pháp giảm thiểu bụi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe 

người lao động như sau: 

−  Lựa chọn nguyên liệu đầu vào. 

−  Trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng. 

−  Nhà xưởng xây dựng cao, thoát mát và lắp các thiết bị quạt hút thông gió giúp thông 

thoáng nhà xưởng giảm lượng bụi xung quanh khu vực nhà xưởng. 

−  Nhân viên làm việc tại khu vực bố trí chứa nguyên vật liệu, kho thành phẩm được 

trang bị các thiết bị bảo hộ như khẩu trang than hoạt tính và thay đổi vị trí làm việc và thời 

gian là của mỗi nhân viên. 

−  Thường xuyên kiểm tra các thiết bị quạt thông gió xung quanh nhà xưởng, kiểm tra 

thay thể các túi lọc bị hỏng (rách,..), kiểm tra và bảo trì quạt hút của hệ thống lọc. 

 

Hình 3.8 Khu vực nhà xưởng, kho thành phẩm 

+ Đối với bụi phát sinh tại công đoạn nghiền nguyên liệu: khi nguyên liệu đổ vào 

máy nghiền, một lượng bụi nhuyễn sẽ bay ra khỏi miệng hố, tại đây dòng khí lẫn bụi được 

được chụp hút thu gom trực tiếp sau đó theo hệ thống ống dẫn được giữ lại trên bề mặt túi 

lọc và thu gom chuyển về nhà chứa bụi để lưu giữ và xử lý theo quy định. Tại đây, khí sạch 

được quạt hút thổi ra ngoài môi trường. Các quạt hút đều có trang bị thiết bị giảm âm. 

Theo dữ liệu ngành sản suất thức ăn chăn nuôi, lượng Bụi phát sinh trong quá trình 

nghiền nguyên liệu: 0,1% nguyên liệu ban đầu. 

- Tại chương I, dữ liệu sử dụng tổng lượng nguyên liệu phát sinh là 366.826,4 tấn/năm 

tương đương khoảng 1.175.725,71 kg/ngày. 

+ Từ số liệu trên tải lượng bụi phát sinh trung bình là: 1.175,7 kg/ngày. 



56 

 

Sau khi qua hệ thống xử lý lọc bụi thu hồi (hiệu quả xử lý 98%), lượng bụi phát sinh 

ra ngoài môi trường làm việc là 1.175,7 *2% = 23,51 kg/ngày tương đương 272,2 mg/s. 

Tốc độ gió trong khu vực dự án trung bình là từ 1,7 m/s – 3,0 m/s trung bình là 2,35 

m/s. Nhà xưởng thông thoáng có gió tự nhiên và bố trí quạt cưỡng bức do đó chọn số lần 

thông gió là 2 lần/giờ. 

Diện tích khu vực nghiền khoảng 900 m2, chiều cao nhà xưởng 11 m. Thể tích nhà 

xưởng là 9.900 m3. 

Lưu lượng gió có trong nhà xưởng = (số lần thông gió * V nhà xưởng)/3.600 = 

(2*9.900)/3.600 = 5,5 m3/s. 

Nồng độ Bụi (mg/m3)= Tải lượng ô nhiễm (mg/s)/Lưu lượng (m3/s) = 272,2/5,5 = 

49,49 (mg/m3). 

Bảng 3.7 Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình nghiền 

TT Vị trí làm việc Đơn vị Nồng độ 
Giới hạn QCVN 

02:2019/BYT 

1 Quá trình nghiền mg/m3 49,49 
Bụi toàn phần: < 8 

Bụi hô hấp: < 4 

Nhận xét: Dựa vào kết quả trên cho thấy nồng độ Bụi tại vị trí này không đạt so với quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – QVCN 02:2019/BYT nên Công ty cần có biện pháp xử 

lý để không gây ô nhiễm môi trường. Do đó Công ty cần áp dụng hệ thống xử lý khí thải 

dựa trên máy móc thiết bị của nhà sản xuất thì hệ thống này đi cùng với máy nghiền. Do 

vậy quy trình xử lý khí thải như sau: 

❖ Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi tại công đoạn nghiền 
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➢ Thuyết minh quy trình 

Bụi tại công đoạn nghiền sẽ được Công ty bố trí chụp hút tại miệng máy nghiền và được 

thu gom qua ống dẫn bụi về hệ thống lọc bụi túi vải. Tại thiết bị lọc bụi túi vải, các hạt bụi 

được giữ lại trên bề mặt túi lọc, còn phần khí sạch được quạt hút đẩy ra ngoài môi trường 

qua đường ống thoát khí thải. Bụi tại hệ thống lọc túi vải sẽ được công nhân thu gom về 

nhà chứa bụi để mang đi xử lý. 

  

Hình 3.10 Hệ thống lọc bụi túi vải 

➢ Thông số kỹ thuật  

Bụi phát sinh tại công 

đoạn nghiền 

Bụi 

Quạt hút 

Lọc bụi túi vải 

Bụi 

Ống dẫn 

Chụp hút 

Nhà chứa bụi 

Ống thải 

Hình 3.9 Sơ đồ công nghệ xử lý bụi tại công đoạn nghiền 
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Bảng 3.8 Thông số kỹ thuật của hệ thống hút bụi 

STT Công trình xử lý Thông số kỹ thuật 

1 Motor quạt 45kW 

2 Đường kính ống hút 750mm, Vật liệu: Thép 

3 Kích thước tổng thể D1270xR1130xC1900, Vật liệu: Thép 

4 Số lượng túi lọc 48 túi 

• Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: 

- Khí thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, 

Kp = 0,8; Kv = 0,6, tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.9 Giới hạn so sánh khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp = 0,8, Kv = 0,6 

1 Lưu lượng m3/h ≤ 20.000 

2 Bụi tổng mg/Nm3 96 

+ Đối với bụi phát sinh trong công đoạn ép viên, ép đùn: trong quá trình ép viên, ép 

đùn bụi phát sinh chủ yếu tại khu vực cấp liệu và đầu ra của thiết bị. Lượng bụi này được 

thu gom trực tiếp qua hệ thống ống dẫn bụi, sau đó được quạt hút vận chuyển về thiết bị 

cyclone lắng bụi. Tại cyclone, các hạt bụi có kích thước lớn và trung bình được tách ra 

khỏi dòng khí và rơi xuống bồn chứa bụi để thu gom, lưu giữ và xử lý theo quy định. Phần 

khí sau khi tách bụi được dẫn qua ống phát thải và thải ra môi trường. Các quạt hút trong 

hệ thống đều được trang bị thiết bị giảm âm. 

Theo dữ liệu ngành sản suất thức ăn chăn nuôi, lượng Bụi phát sinh trong quá trình ép 

viên: 0,01% nguyên liệu ban đầu. 

- Tại chương I, dữ liệu sử dụng tổng lượng nguyên liệu phát sinh là 366.826,4 tấn/năm 

tương đương khoảng 1.175.725,71 kg/ngày. 

+ Từ số liệu trên tải lượng bụi phát sinh trung bình là: 117,6 kg/ngày. 

Sau khi qua hệ thống xử lý lọc bụi thu hồi (hiệu quả xử lý 95%), lượng bụi phát sinh 

ra ngoài môi trường làm việc là 1.175,7 *5% = 5,88 kg/ngày tương đương 68,04 mg/s. 

Diện tích khu vực ép viên khoảng 900 m2, chiều cao nhà xưởng 11 m. Thể tích nhà 

xưởng là 9.900 m3. 

Lưu lượng gió có trong nhà xưởng = V nhà xưởng/3.600 = 9.900/3.600 = 2,75 m3/s. 
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Nồng độ Bụi (mg/m3)= Tải lượng ô nhiễm (mg/s)/Lưu lượng (m3/s) = 68,04/2,75 = 

24,74 (mg/m3). 

Bảng 3.10 Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình ép viên 

TT Vị trí làm việc Đơn vị Nồng độ 
Giới hạn QCVN 

02:2019/BYT 

1 Quá trình ép viên mg/m3 24,74 
Bụi toàn phần: < 8 

Bụi hô hấp: < 4 

Theo dữ liệu ngành sản suất thức ăn chăn nuôi, lượng Bụi phát sinh trong quá trình ép 

đùn: 0,005% nguyên liệu ban đầu. 

- Tại chương I, dữ liệu sử dụng tổng lượng nguyên liệu phát sinh là 366.826,4 tấn/năm 

tương đương khoảng 1.175.725,71 kg/ngày. 

+ Từ số liệu trên tải lượng bụi phát sinh trung bình là: 58,8 kg/ngày. 

Sau khi qua hệ thống xử lý lọc bụi thu hồi (hiệu quả xử lý 95%), lượng bụi phát sinh 

ra ngoài môi trường làm việc là 1.175,7 *5% = 2,94 kg/ngày tương đương 34,01 mg/s. 

Diện tích khu vực ép đùn khoảng 900 m2, chiều cao nhà xưởng 11 m. Thể tích nhà 

xưởng là 9.900 m3. 

Lưu lượng gió có trong nhà xưởng = V nhà xưởng/3.600 = 9.900/3.600 = 2,75 m3/s. 

Nồng độ Bụi (mg/m3)= Tải lượng ô nhiễm (mg/s)/Lưu lượng (m3/s) = 34,01/2,75 = 

12,37 (mg/m3). 

Bảng 3.11 Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình ép đùn 

TT Vị trí làm việc Đơn vị Nồng độ 
Giới hạn QCVN 

02:2019/BYT 

1 Quá trình ép đùn mg/m3 12,37 
Bụi toàn phần: < 8 

Bụi hô hấp: < 4 

Nhận xét: Dựa vào kết quả trên cho thấy nồng độ Bụi tại vị trí này không đạt so với quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – QVCN 02:2019/BYT nên Công ty cần có biện pháp xử 

lý để không gây ô nhiễm môi trường. Do đó Công ty cần áp dụng hệ thống xử lý khí thải 

dựa trên máy móc thiết bị của nhà sản xuất thì hệ thống này đi cùng với máy ép viên, ép 

đùn. Do vậy quy trình xử lý khí thải như sau: 

❖ Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi tại công đoạn ép viên, ép đùn 
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Hình 3.11 Sơ đồ công nghệ xử lý bụi tại công đoạn ép viên, ép đùn 

➢ Thuyết minh quy trình 

Tại công đoạn ép viên, ép đùn trong quá trình nguyên liệu được cấp liệu, nén ép và tạo 

hình, bụi phát sinh chủ yếu tại khu vực miệng cấp liệu và thân thiết bị. Lượng bụi này được 

thu gom trực tiếp tại nguồn thông qua hệ thống ống dẫn bụi nối với quạt hút. Hỗn hợp khí 

lẫn bụi sau đó được dẫn vào cyclone lắng bụi. Tại đây, dưới tác động của lực ly tâm, các 

hạt bụi có kích thước lớn và trung bình bị tách ra khỏi dòng khí và rơi xuống bồn chứa bụi 

phía dưới để thu gom, lưu giữ và chuyển đi xử lý theo quy định. Phần khí sau xử lý tiếp 

tục được dẫn qua ống phát thải và thải ra môi trường xung quanh. 

  

Hình 3.12 Hệ thống Cyclone lắng bụi 

➢ Thông số kỹ thuật 

Nguồn phát sinh bụi 

Quạt hút 

Cyclone lắng bụi 

Bồn chứa bụi 

Ống dẫn bụi 

Bụi 

Khí 
Ống phát thải 
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Bảng 3.12 Thông số kỹ thuật của hệ thống hút bụi 

STT Công trình xử lý Thông số kỹ thuật 

1 Motor quạt 18.5kW, số lượng 5 cái. 

2 Đường kính ống hút 720mm, Vật liệu: Thép 

3 Kích thước Cyclone D1115xR730xC1380, Vật liệu: Thép 

4 Đường kính ống thoát 720mm, Vật liệu: Thép 

• Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: 

- Khí thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp 

= 0,8; Kv = 0,6, tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý được thể hiện tại bảng 

sau: 

Bảng 3.13 Giới hạn so sánh khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B, Kp = 0,8, Kv = 0,6 

1 Lưu lượng m3/h ≤ 20.000 

2 Bụi tổng mg/Nm3 96 

+ Đối với khí thải lò hơi: Lò hơi được bố trí trong khu vực riêng, tách biệt với khu sản 

xuất. Ngoài ra, Công ty cũng đã xây dựng hệ thống xử lý bụi cho khí thải lò hơi, khí thải 

lò hơi được thu gom về hệ thống xử lý bụi có công suất 6 tấn hơi/giờ. 
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❖ Sơ đồ xử lý khí thải lò hơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Thuyết minh quy trình 

Dòng khí thải từ lò hơi được dẫn qua hệ thống Cyclone, tại đây dòng khí chứa các loại 

hạt bụi sẽ chuyển động xoắn theo thành các Cyclone và va đập vào thành Cyclone sau đó 

rơi xuống đáy Cyclone và được giữ lại. Bụi định kỳ sẽ được tháo ra ngoài để thu gom như 

chất thải rắn công nghiệp không nguy hại. 

Dòng khí sau khi qua hệ thống Cyclone lọc bụi sẽ được dẫn vào tháp hấp thụ nước nhờ 

quạt hút. Tại đây nhờ các béc phun sương tạo ra các hạt nước nhỏ mịn có diện tích bề mặt 

lớn sẽ phun từ trên xuống, các hạt bụi có trong dòng khí thải tiếp xúc với bề mặt hạt nước 

chúng sẽ bám trên bề mặt các hạt nước, dựa trên nguyên tắc đó có thể tách các hạt bụi ra 

khỏi dòng khí. 

Tiếp theo hỗn hợp khí nước và bụi được dẫn vào bể chứa nước, hỗn hợp nước và bụi 

được giữ lại, khí sạch được dẫn vào ống khói thải ra ngoài môi trường, ống khói cao 14m. 

Nước tại bể tách khí sẽ được sử dụng tuần hoàn và định kỳ hàng tuần sẽ thải ra ngoài 

để thoát ra hệ thống thoát nước thải của KCN. 

➢ Thông số kỹ thuật  

Bảng 3.14 Thống kê các thiết bị của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

STT Công trình xử lý Thông số kỹ thuật 

 Khí thải lò hơi 

Hệ thống Cyclone 

Tháp hấp thụ nước 

Bể chứa nước 

Ống khói 

Thoát ra hệ thống nước 

thải 

Nước tuần 

Hình 3.13 Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
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1 Hệ thống ống dẫn khí thải 

- Đường kính: 660mm 

- Chất liệu: inox 201 

- Độ dày: 3mm 

2 Thân tháp hấp thu 

- Chiều cao: 3245 

- Đường kính: 1200 

- Có 2 tầng nhóm dập bụi 

3 Bơm tuần hoàn dung dịch hấp thu - Công suất: 5,5kW 

4 Quạt hút ly tâm 
- Công suất: 30kW 

- D2350xR950xC1960 

5 Ống khói 
- Chiều cao: 18m 

- Đường kính: 660mm 

• Yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý: 

- Khí thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT Cột B, Kp 

= 0,8; Kv = 0,6, tiêu chuẩn áp dụng đối với khí thải sau xử lý được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.15 Giới hạn so sánh khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, 

Kp = 0,8, Kv = 0,6 

1 Lưu lượng m3/h ≤ 20.000 

2 Bụi tổng mg/Nm3 96 

3 CO mg/Nm3 480 

4 NOx mg/Nm3 408 

5 SO2  mg/Nm3 240 

6 O2 mg/Nm3 - 
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Hình 3.14 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công suất 6 tấn/h 

  

Hình 3.15 Bể chứa nước tuần hoàn Hình 3.16 Hệ thống xử lý nước cứng 
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Hình 3.17 Hệ thống xử lý nước cấp đầu vào của lò hơi 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Công ty thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ chất thải theo Thông tư 

số 02:2022/TT-BTNMT. 

3.1. Công trình thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trong nhà máy. Các loại 

rác thải phát sinh từ nhà ăn, nhà vệ sinh như: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, 

hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa, giấy... 

Lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trung bình từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024 

khoảng: 1,71 kg/tháng. 

Bảng 3.16 Chất thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở 

TT CTRSH 
Năm 2024 

Khối lượng (kg) 

Đạt 100% công suất 

(kg) 

1 Rác thực phẩm 20.480 29.257 

 Tổng cộng 20.480 29.257 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

Sơ đồ thu gom chất thải sinh hoạt: 

 

- Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: toàn bộ rác thải sinh hoạt được thu gom, 

Rác thải rắn 

sinh hoạt 
Thùng chứa 

rác 

Khu chứa rác 

sinh hoạt 

Chuyển giao 

cho đơn vị có 

chức năng 

Hình 3.18 Sơ đồ thu gom chất thải sinh hoạt 
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phân loại vào các thùng chứa có nắp đậy có dán nhãn phân loại chất thải được bố trí ngay 

tại văn phòng làm việc, khu vực nhà xưởng, nhà ăn và dọc các tuyến đường đi nội bộ. Khi 

thùng rác đầy, sẽ được công nhân vệ sinh vận chuyển về khu vực tập trung rác. Cơ sở thực 

hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Các thùng này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 lần/ngày, sau đó 

chuyển về vị trí tập kết trước khi giao đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo quy định. 

- Trong từng phòng và từng khu vực sản xuất đều được trang bị các loại thùng chứa 

rác có nắp đậy. 

- Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau khi 

thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng chất thải bị phân hủy bởi 

nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô 

nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân 

hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi Trường Green Dream 

về việc thu gom và vận chuyển xử lý theo quy định theo Hợp đồng số 

06.2024/HĐKT/GDES-HP ngày 02 tháng 01 năm 2024.    

 

Hình 3.19 Thùng chứa chất thải sinh hoạt 

3.2. Công trình thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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Nguồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động văn phòng. Các loại rác thải phát sinh như: giấy 

vụn, thùng carton, … Lượng phát sinh từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024 khoảng: 1,344 

Kg/tháng. 

Bảng 3.17 Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở 

TT 
Nhóm 

CTRCNTT 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Trạng 

thái 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg/năm) 

Đạt 100% công 

suất (kg/năm) 

1 Nhựa 12 08 06 TT-R Rắn - 100 

2 

Nhóm kim loại 

và hợp kim: 

Đồng, sắt, 

nhôm 

11 04 03 TT-R Rắn - 250 

3 Gỗ 12 08 08 TT-R Rắn - 1.000 

4 

Nhóm giấy: 

thùng giấy, bao 

bì giấy, giấy 

nhám, … 

12 08 03 TT-R Rắn - 1.000 

5 

Nhóm bao bì 

nhựa: nylon, 

màng phom 

- TT-R Rắn 16.128 23.040 

6 Hộp mực in thải 08 02 04 TT Rắn - 10 

Tổng cộng 16.128 25.400 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

Biện pháp thu gom và lưu trữ: Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại được thu gom 

phân loại tại nguồn trước khi lưu vào kho và đơn vị thu gom đến vận chuyển đem đi xử lý. 

Đối với từng loại rác thải khác nhau thì có biện pháp quản lý phù hợp. 

+ Nhà máy trang bị 06 thùng chuyên dụng loại 120L để đựng chất thải rắn sản xuất, 

được bố trí tại các vị trí thích hợp bên trong các xưởng sản xuất để thuận tiện cho việc thải 

bỏ. 

+ Bố trí khu vực chứa chất thải rắn không nguy hại: Lưu trữ bao bì thải có diện tích 

khoảng 112 m² và lưu trữ tro thải có diện tích 96 m². Kết cấu kho lưu giữ có tường gạch 

bao quanh, nền bê tông, có gờ chắn bao quanh để tránh nước mưa chảy vào bên trong, có 

mái che nắng mưa cho toàn bộ khu vực, bố trí các thiết bị PCCC và thiết bị thu gom chất 

thải tràn đổ bên trong khu vực lưu chứa để kịp thời ứng phó sự cố. Vị trí kho lưu giữ chất 
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thải rắn công nghiệp thông thường được bố trí cách xa khu vực nhà văn phòng, nhà ở, đảm 

bảo về mặt phòng cháy chữa cháy. 

+ Cơ sở thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

Biện pháp quản lý: 

+ Công tác thu gom: Các bao bì, giấy sẽ được công nhân thu gom vào cuối ngày, 

tro thải sẽ được công nhân thu gom vào các bao chứa, sau đó đưa đến nơi lưu chứa, bùn 

thải từ hầm tự hoại sẽ được định kỳ thuê đơn vị thu gom đến hút thu gom về xử lý.301 

+ Bố trí khu vực lưu trữ chất thải rắn sản xuất; 

+ Tiến hành lưu trữ tạm thời các chất thải rắn sản xuất phát sinh từ dự án bằng các 

thùng chứa thích hợp tại dự án trước khi bán vận chuyển đi xử lý. 

+ Phân loại chất thải rắn công nghiệp không nguy hại; 

+ Đối với các bao bì, giấy sẽ được thu gom và bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 

+ Đối với tro thải từ lò hơi sẽ được thu gom vào các bao chứa hàng ngày và lưu trữ 

vào khu vực lưu trữ tro thải sau đó định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom 

gom toàn bộ. 

+ Đối với bùn thải từ bể tự hoại sẽ được định kỳ thuê đơn vị thu gom đến hút thu 

gom về xử lý. 

+ Hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng để thu gom, xử lý các thành phần 

không thể tận dụng. 

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi Trường Green Dream về 

việc thu gom và vận chuyển xử lý theo quy định theo Hợp đồng số 06.2024/HĐKT/GDES-

HP ngày 02 tháng 01 năm 2024. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty chủ yếu là: các loại dầu mỡ 

thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải, hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải có thành phần nguy hại, giẻ lau có thành phần nguy hại, hộp mực in thải, 

... Khối lượng phát sinh từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024 khoảng: 40,83 kg/năm. 
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Bảng 3.18 Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái 

tồn tại 

Phân loại 

chất thải 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg/năm) 

Đạt 100% 

công suất 

(kg/năm) 

1 Các loại dầu mỡ thải 16 01 08 Lỏng NH 90 270 

2 

Dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp 

thải 

17 02 03 Lỏng NH 260 780 

3 

Hoá chất và hỗn hợp 

hoá chất phòng thí 

nghiệm thải có thành 

phần nguy hại 

19 05 02 Rắn KS 103 309 

4 
Giẻ lau có thành 

phần nguy hại 
18 02 01 Rắn KS 10 30 

5 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn KS 27 81 

Tổng cộng 490 1470 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

Ghi chú:  

“KS”: mã chất thải kiểm soát. 

“NH”: mã chất thải nguy hại. 

− Đối với chất thải phải kiểm soát (ký hiệu KS): bùn thải từ quá trình xử lý nước thải, 

cặn xả đáy lò hơi phải được kiểm soát không chứa thành phần nguy hại trước khi chuyển 

giao cho đơn vị thu gom như chất thải thông thường. 

− Biện pháp thu gom, lưu giữ: Chất thải nguy hại phát sinh từ Công ty cũng được thu 

gom, lưu giữ và phân loại. Công ty cũng bố trí khu vực chứa chất thải nguy hại phân biệt rõ ràng 

với các khu vực chứa chất thải không nguy hại.   

Nhà lưu giữ chất thải nguy hại: Công ty đã bố trí khu lưu giữ chất thải nguy hại trong 

khuôn viên Công ty. Kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 20 m2 được xây dựng có 

tôn bao quanh, nền bê tông chịu lực kiên cố, có mái bằng tole sắt, có dán dấu hiệu cảnh 

báo. 

Đối với từng loại chất thải có mã riêng sẽ lưu trữ riêng; có dán nhãn cảnh báo, chỉ dẫn 

đối với từng loại chất thải; hướng dẫn phân loại và lưu trữ… 

 Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại, lưu trữ tuân theo các thông tư, chỉ 

thị và tiêu chuẩn sau: 
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− Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 

− Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/06/2011 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai Về 

tiếp tục tăng cường quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

− TCVN 6706:2009: Chất thải nguy hại. Phân loại. 

− TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo. 

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM để thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại (Hợp đồng số 1268/HĐ.MTĐT-NH/254.VX). 

 

  

 

Hình 3.20 Nhà chứa chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

➢ Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung: 

Phần lớn tiếng ồn và độ rung của Công ty phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc 

thiết bị sản xuất, các thiết bị này hoạt động liên tục nhưng do diện tích của Công ty khá 

rộng nên hầu như không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh mà chỉ ảnh hưởng cục bộ 
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trong từng bộ phận sản xuất. Tiếng ồn và độ chất động bắt nguồn từ một số máy móc thiết 

bị chủ yếu sau: 

− Thiết bị sản xuất: máy trộn, sấy, nghiền và tại quá trình ép cũng gây nên tiếng ồn. 

− Hệ thống thông gió. 

− Hệ thống quạt hút, hoạt động ép thành phẩm, các hoạt động ra vào của xe tải và 

container. 

− Hoạt động của máy phát điện, lò hơi. 

− Các hoạt động của công nhân trong phân xưởng cũng gây nên tiếng ồn, tuy nhiên 

mức độ ồn do nguồn phát sinh này khá nhỏ và mang tính chất tức thời nên không 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh mà chỉ ảnh hưởng đến từng bộ phận sản 

xuất. 

➢ Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân như 

gây mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động của 

công nhân trong khu vực sản xuất, làm kém tập trung tư tưởng, có thể dẫn đến tai nạn lao 

động. Để hạn chế tiếng ồn và chấn động, Công ty áp dụng những biện pháp sau để khống 

chế. Các biện pháp giảm tiếng ồn và chấn động ngay tại nguồn phát sinh như sau: 

−  Bố trí mặt bằng làm việc đủ rộng, ngăn cách riêng biệt giữa khu vực sản xuất với 

khu vực văn phòng và giữa các khu vực sản xuất với nhau. 

−  Trồng cây xanh tạo hàng rào ngăn tiếng ồn, luôn giữ cho diện tích cây xanh trong 

Công ty trên 13%. 

−  Thường xuyên kiểm tra, bôi tra dầu mỡ máy móc, thiết bị, đảm bảo máy hoạt động 

tốt. 

−  Tiến hành vệ sinh nhà xưởng sau mỗi ca làm việc. Ngoài ra, Công ty còn trang bị 

thiết bị bảo hộ lao động (khẩu trang, nút chống ồn) cho công nhân làm việc tại khu vực 

phát sinh nhiều bụi. 

−  Cách ly hợp lý các nguồn ồn ra các vị trí riêng biệt. 

−  Đối với các máy móc gây ồn và có độ rung lớn phải đúc móng bê tông đủ khối 

lượng, tăng chiều sâu móng, có rãnh cát để tránh lan truyền độ rung. 

−  Lắp đệm chống ồn các máy móc gây tiếng ồn lớn như máy nghiền. 

−  Yêu cầu lái xe không sử dụng còi khi không cần thiết và tắt máy khi xe đã vào đúng 

vị trí đậu để không gây tiếng ồn tác động xấu đến xung quanh. 
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−  Tổ chức giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh trong và ngoài 

xưởng sản xuất định kì, để đánh giá chất lượng môi trường và có biện pháp kiểm soát, khắc 

phục. 

➢ Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

−  QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

−  QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức cho phép 

tiếp xúc tiếng ồn trong môi trường làm việc. 

−  QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho phép 

của độ rung trong môi trường làm việc. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

❖ Sự cố môi trường trong Công ty 

Bảng 3.19 Các sự cố môi trường trong Công ty 

STT 
Các nguy cơ, sự cố môi trường có 

thể xảy ra 
Nguyên nhân thường gặp 

1 
Sự cố rò rỉ, tắc nghẽn hệ thống 

thoát nước mưa. 

- Các mối nối bị rò rỉ; 

- Rác, cỏ, cây làm tắc nghẽn đường cống; 

2 

Sự cố rò rỉ, tràn hóa chất và dầu ra 

bên ngoài theo đường thoát nước 

mưa 

- Tràn đổ hoá chất và tràn dầu trong quá trình nhập, 

xuất nguyên vật liệu; 

- Tràn đổ, rò rỉ hoá chất/dầu; 

3 

Sự cố rò rỉ nước thải từ các đường 

ống dẫn nước thải về hệ thống 

nước mưa 

- Hệ thống đường ống dẫn nước thải sinh hoạt của các 

vị trí trong nhà máy gặp sự cố hư hỏng dẫn đến rò rỉ. 

4 
Sự cố tràn đổ CTNH dạng lỏng ra 

bên ngoài 

- Kho lưu chứa CTNH bị ngập úng; 

- Nhân viên bố trí và sắp xếp các thùng chứa CTNH 

trong khu vực lưu chứa không đảm bảo. 

− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa 

+  Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mỗi nối; 

+  Lắp thêm các tấm lưới lọc có thể loại bỏ hoặc làm giảm các chất rắn lớn. 

+  Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn; 

+  Định kỳ hàng năm (trước mùa mưa) tiến hành nạo vét các hố ga và đường ông thu 

gom nước mưa. 
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− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn hóa chất và dầu ra bên ngoài 

theo đường thoát nước mưa 

+ Để tránh hiện tượng tràn đổ, rò rỉ hóa chất, trong kho phải được bảo quản sắp xếp 

các lo hóa chất chất ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không được xếp chồng lên 

nhau hoặc xếp cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (thùng phi xếp chồng 

không quá 2m, chiều cao của các lo hàng không quá 2m). 

+ Trong quá trình nhập kho cần phải kiểm tra bao bì, phuy can chứa đựng hóa chất để 

đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng.  

+ Kho chứa hóa chất phải có rãnh thu và hố ga để thu hồi hóa chất khi có tràn chảy. 

Ngoài ra kho hóa chất phải có thêm vật liệu thấm, cát, xẻng dùng cô lập lượng hóa chất rò 

rỉ. 

+ Khi có sự cố rò rỉ, tràn hóa chất, tràn dầu mức độ lớn cần phải phải báo ngay cho 

các cơ quan có chức năng như ban quản lý KCN, công an và các cơ quan có chức năng. 

− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ nước thải từ các đường ống dẫn nước 

thải vào hệ thống nước mưa 

+ Hệ thống thoát nước thải phải có đường cách ly an toàn; 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mỗi nối; 

+ Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn; 

+ Định kỳ hàng năm tiến hành nạo vét các hố ga và đường ông thu gom nước thải; 

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra, khi phát hiện sự cố cần nhanh chóng khắc phục 

ngay. 

− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn đổ CTNH dạng lỏng ra bên ngoài 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; 

+ Thường xuyên kiểm tra và tập huấn cho nhân viên Thực hiện việc sắp xếp và quản 

lý CTNH an toàn, hiệu quả. 
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❖ Sự cố môi trường tại hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.20 Các sự cố môi trường tại hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Vị trí có thể xảy 

ra 

Các sự cố, tình huống 

khẩn cấp 
Nguyên nhân thường gặp 

1 Phòng vận hành 
Cháy nổ hệ thống điều 

khiển và tủ điện 
- Chạm chập điện 

2 
Khu vực lưu 

chứa hóa chất 

Cháy nổ 
- Sét đánh; Chạm chập điện; Nổ bình hơi 

do quá áp suất. 

Tai nạn lao động 

- Té ngã khi thao tác tại khu vực chứa và 

pha hóa chất; 

- Bị hóa chất bắn vào mắt, vào người gây 

tổn thương khi thực hiện pha hóa chất; 

- Bị điện giật khi đang vận hành, sửa chữa 

thiết bị. 

Tràn đổ hóa chất (lượng 

lớn, nhỏ) 

- Tràn đổ hóa chất khi pha chế, nhập hóa 

chất; 

- Vỡ, rò rỉ các thùng chứa hóa chất và các 

đường ống dẫn hóa chất. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Khu vực xử lý, 

khu vực các bể 

chứa 

Tràn đổ hóa chất - Vỡ, rò rỉ các đường ống dẫn hóa chất. 

Tai nạn lao động 

- Té ngã khi thao tác tại các khu vực xử 

lý; 

- Nhiễm độc khi tiếp xúc với nước 

thải/hóa chất có tính ăn mòn, có độc tính. 

- Té ngã xuống bể chứa trong quá trình 

thao tác vận hành thiết bị. 

- Bị điện giật khi đang vận hành, sửa chữa 

thiết bị. 

Thiết bị hỏng (bơm, mấy 

khuấy, máy thổi khí...) 

không có thiết bị thay thế 

làm ảnh hưởng đến công 

nghệ xử lý 

- Do sử dụng lâu ngày; 

- Do sử dụng quá tải; 

- Do sự cố (chập điện, ...). 

Chất lượng nước thải đầu 

ra chưa đạt theo quy 

chuẩn tiếp nhận 

- Do sự cố tại các cụm bể xử lý; 

- Sự cố mất điện ảnh hưởng đến quá trình 

xử lý. 
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− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự chạm chập điện tại khu vực 

phòng vận hành 

Bảng 3.21 Quy trình ứng phó sự cố tại khu vực phòng vận hành 

Trường hợp 
Bước 

thực hiện 

Người thực 

hiện 
Thực hiện 

Cháy nổ hệ 

thống điều 

khiển và tủ 

điện 

Bước 1 
Người phát 

hiện 

- Hô hoán báo cháy thật to, báo động hoặc sử dụng điện 

thoại để huy động thêm người trợ giúp; 

- Ngắt cầu giao nguồn điện tại khu vực xảy ra chạm chập 

điện gây cháy nổ 

Bước 2 

Người phát 

hiện/ Bảo 

vệ 

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chổ để dập tắt 

đám cháy. 

Trưởng bộ 

phận 

- Xem xét mức độ vụ cháy, người bị thương và thông 

báo cho ban giám đốc công ty; 

- Phân công nhân viên thực hiện công tác chữa cháy, 

cứu người bị tai nạn (nếu có); 

Nhân viên 

đến hỗ trợ 

- Đem thêm các bình chữa cháy đến hỗ trợ chữa cháy; 

- Mang theo trang bị sơ cấp cứu đến hỗ trợ cấp cứu; bảo 

hộ lao dộng thích hợp cho việc chữa cháy; 

- Di chuyển các dụng cụ đồ đạc dễ cháy ra khỏi khu vực 

cháy. 

Bước 3 

Trưởng bộ 

phận/ Giám 

đốc nhà 

máy 

- Chỉ huy chữa cháy và kiểm tra để dập tắt triệt để đám 

cháy; 

- Phân công nhân viên đưa người bị nạn ra khỏi khu vực 

cháy nổ, thực hiện sơ cấp cứu. 

STT 
Vị trí có thể xảy 

ra 

Các sự cố, tình huống 

khẩn cấp 
Nguyên nhân thường gặp 

4 Đường nội bộ 

Tràn đổ hóa chất 
- Tràn đổ hóa chất khi nhập hóa chất; 

- Vỡ, rò rỉ các thùng chứa hóa chất. 

Tai nạn lao động 

- Nhiễm độc khi tiếp xúc với hóa chất có 

tính ăn mòn, có độc tính trong quá trình 

vận chuyển hóa chất. 

Sét đánh 

- Do di chuyển bên ngoài khi trời mưa 

giông; 

- Vận hành hoặc kiểm tra thiết bị ngoài 

trời trong khi trời mưa giông. 
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Bước 4 

Trưởng bộ 

phận/ Giám 

đốc nhà 

máy 

- Báo cáo nhanh với ban giám đốc công ty và cùng với 

cơ quan chức năng liên quan lập biên bản báo cáo sự cố; 

- Tổ chức dọn dẹp hiện trường, kiểm tra và bổ xung 

trang bị PCCC thay thế cho các trang bị đã sử dụng. 

− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại 

khu vực lưu trữ hóa chất 

- Để tránh hiện tượng tràn đổ, rò rỉ hóa chất, trong kho phải được bảo quản sắp xếp 

các lo hóa chất chất ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không được xếp chồng lên 

nhau hoặc xếp cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (thùng phi xếp chồng 

không quá 2m, chiều cao của các lo hàng không quá 2m). 

- Trong quá trình nhập kho cần phải kiểm tra bao bì, phuy can chứa đựng hóa chất để 

đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ, tràn 

đổ. 

- Kho chứa hóa chất được thiết kê nền cao, đảm bảo luôn khô thoáng, có mái che, 

được xây dựng tường bao quanh, có rãnh thu, có hố ga và được lắp đặt đường ông thu gom 

về bể gom khi có hóa chất tràn đổ. Ngoài ra kho hóa chất phải có thêm vật liệu thấm, cát, 

xẻng dùng cô lập lượng hóa chất rò rỉ. 

- Ban hành quy định, quy trình về hướng dẫn vận hành và các biện pháp đảm bảo an 

toàn trong quá trình thao tác tiếp xúc với hóa chất. 

- Trường hợp rò rỉ hóa chất: 

+  Đối với hóa chất rắn: Thu hồi và tái sử dụng; 

+  Đối với hóa chất lỏng: dùng cát và vật liệu thấm cô lập, sau đó xúc vào thùng chứa, 

lưu giữ trong khu vực chất thải nguy hại và xử lý như chất thải nguy hại 

- Trường hợp tràn đổ hóa chất hóa chất: 

+  Đới với hóa chất rắn: Thu hồi và tái sử dụng; 

+  Nếu là axit: Giảm thiểu nguy hại bẳng cách trung hoà với Bazơ (NaOH loảng), làm 

sạch khu vực bị ảnh hưởng bằng nước sạch, thu gom vào hố thu sau đó bơm về bể gom của 

hệ thông xử lý nước thải; 

+  Ngoài ra, thông báo cho ban lãnh đạo Công ty và đội ứng phó sự cố của công ty 

xuống hố trợ và khắc phục sự cố. 

- Quy trình ứng phó sự cố tràn chảy hóa chất tại khu vực lưu trữ hóa chất:
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Bảng 3.22 Quy trình ứng phó sự cố hóa chất tại khu vực lưu trữ hóa chất 

Trường 

hợp 

Bước thực 

hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

Cháy nổ 

Bước 1 Người phát hiện 

- Hô hoán báo cháy thật to, báo động hoặc sử dụng điện thoại để huy động thêm người trợ 

giúp; 

- Ngắt cầu giao nguồn điện tại khu vực xảy ra chất nổ. 

Bước 2 

Người phát hiện/ Bảo vệ - Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chổ để dập tắt đám cháy. 

Trưởng bộ phận 
- Xem xét mức độ vụ cháy, người bị thương và thông báo cho ban giám đốc công ty; 

- Phân công nhân viên thực hiện công tác chữa cháy, cứu người bị tai nạn (nếu có); 

Nhân viên đến hỗ trợ 

- Đem thêm các bình chữa cháy đến hỗ trợ chữa cháy; 

- Mang theo trang bị sơ cấp cứu đến hỗ trợ cấp cứu; bảo hộ lao dộng thích hợp cho việc chữa 

cháy; 

- Di chuyển các dụng cụ đồ đạc dễ cháy ra khỏi khu vực cháy. 

Bước 3 
Trưởng bộ phận/ Giám 

đốc nhà máy 

- Chỉ huy chữa cháy và kiểm tra để dập tắt triệt để đám cháy; 

- Phân công nhân viên đưa người bị nạn ra khỏi khu vực cháy nổ, thực hiện sơ cấp cứu. 

Bước 4 
Trưởng bộ phận/ Giám 

đốc nhà máy 

- Báo cáo nhanh với ban giám đốc công ty và cùng với cơ quan chức năng liên quan lập biên 

bản báo cáo sự cố; 

- Tổ chức dọn dẹp hiện trường, kiểm tra và bổ xung trang bị PCCC thay thế cho các trang bị 

đã sử dụng. 

Tai nạn 

lao động 
Bước 1 

Người phát hiện/NVVH/ 

Bảo vệ 

- Hô hoán hoặc gọi điện thoại để những người ở các khu lân cận đến trợ giúp; 

- Thông báo cho phụ trách nhà máy về mức độ tai nạn. 
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Trường 

hợp 

Bước thực 

hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

 

Bước 2 

Người phát hiện/NVVH/ 

Bảo vệ/ Nhân viên đến 

hỗ trợ 

- Sơ cứu người bị tai nạn bằng trang bị sơ cứu tại chỗ, và trợ giúp người bị nạn để hạn chế tối 

đa những hậu quả gia tăng. 

Trưởng bộ phận/ Giám 

đốc nhà máy 

- Chỉ định nhân viên mang bổ sung các dụng cụ sơ cấp cứu (thuốc men, băng ca, ...); 

- Phân công người đưa người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115 nếu là 

trường hợp nặng. 

Bước 3 
Các nhân viên tham gia 

ứng phó 
- Sử dụng dung cụ sơ cấp cứu, cáng cứu thương đưa người bị nạn đến nơi thoáng mát. 

Bước 4 
Trưởng bộ phận/ Giám 

đốc nhà máy 

- Tổ chức nhân viên họp kiểm điểm, đánh giá, tránh hậu quả phát sinh; 

- Lập biên bản báo cáo sự cố trình ban giám đốc công ty. 

Sự cố tràn 

đổ hoá 

chất lượng 

lớn 

Bước 1 
Người phát hiện/NVVH/ 

Bảo vệ 

- Thông báo hoặc sử dụng điện thoại để những nhân viên ở khu lân cận đem thêm dụng cụ 

(xẻng, cát, mùn cưa, vật liệu thấm, ….) đến trợ giúp; 

- Thông báo cho Trưởng Bộ phận/ Giám đốc Nhà máy về chủng loại, mức độ tràn đổ và người 

bị tai nạn (nếu có); 

Bước 2 

Người phát 

hiện/NVVH/Bảo vệ/ 

Nhân viên đến hỗ trợ 

- Sơ cứu người bị tai nạn bằng nước sạch và trang bị sơ cấp cứu và trợ giúp người bị nạn để 

hạn chế tối đa những hậu quả gia tăng (nếu có); 

- Sử dụng các phương tiện tại chỗ để hạn chế lan rộng, khắc phục hậu quả; 

Trưởng Bộ phận/ Giám 

đốc Nhà máy 

- Chỉ định nhân viên đem bổ sung các dụng cụ sơ cấp cứu (thuốc men, băng ca…) nếu có 

người bị thương; 

- Phân công người đưa người bị thương đến các cơ sở y tế gần nhất hoặc goi cấp cứu 115 nếu 

trường hợp nặng; 
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Trường 

hợp 

Bước thực 

hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

Bước 3 
Trưởng Bộ phận/ Giám 

đốc nhà máy 

- Phân công nhân viên lập hàng rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm để cô lập hiện trường khi 

tràn hóa chất lượng lớn; 

- Tổ chức nhân viên thực hiện các biện pháp thích hợp xử lý loại hoá chất bị tràn đổ; 

Bước 4 
Các NV tham gia ứng 

phó 

- Cô lập và bơm hoá chất vào thùng chứa hoặc sử dụng xẻng xúc, cát, … để cô lập lượng hoá 

chất bị tràn đổ, hạn chế tôi đa phạm vi chảy lan ra xung quanh; 

Bước 5 GĐ nhà máy 
- Tổ chức nhân viên vệ sinh sach sẽ khu vực hiện trường; 

- Lập biên bản báo cáo sự cố; 

Sự cố tràn 

đổ hoá 

chất lượng 

nhỏ 

 Người phát hiện/ NVVH 

- Thông báo cho trưởng Bộ phận/ GĐ nhà máy, gọi người hỗ trợ (nếu cần) 

- Sự cố xảy ra bên ngoài kho chứa hoá chất: Dùng cát cô lập, sau đó xúc vào thùng chứa lưu 

giữ trong khu vực lưu giữ CTNH và xử lý như CTNH; 

- Sự cố xảy ra bên trong kho chứa hoá chất: 

+ Nếu là axit: Giảm thiểu nguy hại bẳng cách trung hoà với Bazơ (NaOH loảng), làm sạch 

khu vực bị ảnh hưởng bằng nước sạch, thu gom vào hố thu sau đó bơm về bể gom của hệ 

thông xử lý nước thải; 

+ Nếu là NaOH dạng rắn: Thu hồi và tái sử dụng; 

+ Nếu là Javen dạng lỏng: Làm sạch khu vực bị ảnh hưởng bằng nước sạch, thu gom vào hố 

thu sau đó bơm về bể gom của hệ thông xử lý nước thải; 

+ Nếu là Clorine: Thu hồi và tái sử dụng; 

+ Nếu PAC: Thu hồi và tái sử dụng; 
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− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố Khu vực XLNT và khu vực 

các bể chứa  

- Thường xuyên kiểm tra bồn chứa hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ 

rò rỉ, tràn đổ. 

- Đường ống hóa chất phải sử dụng nguyên liệu có độ bên cao và chống ăn mòn; 

- Thường xuyên kiểm tra và giám sát hệ thống đường ống hóa chất để sớm phát hiện 

các sự cố trên đường ống và khắc phục ngay. 

- Trong quá trình pha hóa chất phải giám sát nước cấp không được bỏ đi khi chưa tắt 

van cấp nước. 

- Nhà pha hóa chất phải có rãnh thu và hố ga để thu hóa chất khi có sự cố vỡ, tràn 

chảy hóa chất ra ngoài. Ngoài ra kho hóa chất phải có thêm vật liệu thấm, cát, xẻng dùng 

cô lập lượng hóa chất rò rỉ. 

- Ban hành quy định, quy trình về hướng dẫn vận hành và các biện pháp đảm bảo an 

toàn trong quá trình thao tác tiếp xúc với hóa chất. 

- Đối với hóa chất phát sinh chất thải nguy hại sau khi sử dụng, công nhân vận hành 

có trách nhiệm phân loại và lưu trữ vào kho chứa chất thải nguy hại. 

- Trường hợp rò rỉ hóa chất: Dùng cát và vật liệu thấm cô lập, sau đó xúc vào thùng 

chứa, lưu giữ trong khu vực chất thải nguy hại và xử lý như chất thải nguy hại. 

- Trường hợp vỡ bồn chứa và tràn đổ hóa chất: 

+  Nếu là axit: Giảm thiểu nguy hại bẳng cách trung hoà với Bazơ (NaOH loảng), làm 

sạch khu vực bị ảnh hưởng bằng nước sạch, thu gom vào hố thu sau đó bơm về bể gom của 

hệ thông xử lý nước thải; 

+  Nếu là Bazơ: Giảm thiểu nguy hại bẳng cách trung hoà với axit (axít loảng), làm 

sạch khu vực bị ảnh hưởng bằng nước sạch, thu gom vào hố thu sau đó bơm về bể gom của 

hệ thông xử lý nước thải; 

+  Đối với các hóa chất khác: Làm sạch khu vực bị ảnh hưởng bằng nước sạch, thu 

gom vào hố thu sau đó bơm về bể gom của hệ thông xử lý nước thải; 

+  Ngoài ra, thông báo cho ban lãnh đạo Công ty và đội ứng phó sự cố của công ty 

xuống hố trợ và khắc phục sự cố; 

- Quy trình ứng phó sự cố tràn chảy hóa chất tại khu vực bể chứa và khu vực xử lý 

như sau: 
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Bảng 3.23 Quy trình ứng phó sự cố hóa chất tại khu vực bể chứa và khu xử lý 

Trường hợp 
Bước 

thực hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

Tràn đổ hóa chất 

lượng lớn 

Bước 1 Người phát hiện 

- Hô hoán hoặc gọi điện thoại để những 

người ở các khu lân cận đem thêm dụng cụ 

đến trợ giúp; 

- Thông báo cho phụ trách nhà máy về 

chủng loại, mức độ tràn đổ và người bị tai 

nạn (nếu có). 

Bước 2 

Người phát 

hiện/NVVH/ Bảo 

vệ 

- Sơ cứu người bị tai nạn bằng nước sạch, 

trang bị sơ cấp cứu và trợ giúp người bị 

nạn để hạn chế tối đa những hậu quả gia 

tăng (nếu có); 

- Sử dụng các phương tiện tại chỗ để hạn 

chế lan rộng, khắc phục hậu quả. 

Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Chỉ định nhân viên đem bổ sung các 

dung cụ sơ cấp cứu nếu có người bị 

thương; 

- Phân công người đưa người bị thương 

đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 

115 nếu là trường hợp nặng. 

Bước 3 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Phân công nhân viên lập rào chắn, dựng 

biển cảnh báo nguy hiểm để cô lập hiện 

trường khi tràn hóa chất lượng lớn; 

- Tổ chức nhân viên thực hiện các biện 

pháp thích hợp xử lý loại hóa chất bị tràn 

đổ. 

Bước 4 
Các NV tham gia 

ứng phó 

- Cô lập và bơm hóa chất về bể gom của 

nhà máy hoặc vào thùng chứa; 

- Sử dụng xẻng xúc cát để cô lập lượng hóa 

chất bị tràn đổ, hạn chế tối đa phạm vi 

chảy lan ra xung quanh. 

Bước 5 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Tổ chức nhân viên vệ sinh sạch sẽ khu 

vực hiện trường; 

- Lập biên bản báo cáo sự cố trình ban 

giám đốc công ty. 

Tràn đổ hóa chất 

lượng nhỏ 
 

Người phát 

hiện/NVVH/ Bảo 

vệ 

Thông báo cho phụ trách nhà máy, gọi 

người hỗ trợ (nếu cần), xử lý theo các bước 

sau: 
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Trường hợp 
Bước 

thực hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

-  Sự cố xảy ra tại khu vực pha hóa chất: 

Dùng cát cô lập, dùng nước sạch vệ sinh 

hóa chất chảy vào gờ chống tràn. 

- Sự cố xảy ra bên trong kho chứa HC: 

+ Nếu là H2SO4: giảm thiểu nguy hại bằng 

cách trung hòa với vôi, làm sạch khu vực 

bị ảnh hưởng bằng nước sạch. 

+ Nếu là CaOCl2: Dùng xẻng xúc vào 

thùng đựng hóa chất, rửa sạch khu vực bị 

ảnh hưởng bằng nước sạch. 

Tai nạn lao động 

Bước 1 

Người phát 

hiện/NVVH/ Bảo 

vệ 

- Hô hoán hoặc gọi điện thoại để những 

người ở các khu lân cận đến trợ giúp; 

- Thông báo cho phụ trách nhà máy về 

mức độ tai nạn. 

Bước 2 

Người phát 

hiện/NVVH/ Bảo 

vệ/ Nhân viên đến 

hỗ trợ 

- Sơ cứu người bị tai nạn bằng trang bị sơ 

cứu tại chỗ, và trợ giúp người bị nạn để 

hạn chế tối đa những hậu quả gia tăng. 

 

Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

Phụ trách nhà máy 

- Chỉ định nhân viên mang bổ sung các 

dụng cụ sơ cấp cứu (thuốc men, băng ca, 

...); 

- Phân công người đưa người bị thương 

đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 

115 nếu là trường hợp nặng. 

Bước 3 
Các nhân viên 

tham gia ứng phó 

- Sử dụng dung cụ sơ cấp cứu, cáng cứu 

thương đưa người bị nạn đến nơi thoáng 

mát. 

Bước 4 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Tổ chức nhân viên họp kiểm điểm, đánh 

giá, tránh hậu quả phát sinh; 

- Lập biên bản báo cáo sự cố trình ban 

giám đốc công ty. 

Sét đánh Bước 1 Người phát hiện 

- Hô hoán thật to về sự cố sét đánh, báo 

động hoặc sử dụng điện thoại để huy động 

thêm người trợ giúp; 

- Ngắt cầu giao nguồn điện tại khu vực xảy 

ra sét đánh. 
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Trường hợp 
Bước 

thực hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

Bước 2 

Người phát 

hiện/NVVH/ Bảo 

vệ 

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại 

chổ để dập tắt đám cháy nếu có; 

- Xem xét xem có người bị thương do sét 

đánh không (nếu có thì thực hiện sơ cứu); 

- Kiểm tra mức độ hư hỏng các thiết bị, 

hạng mục. 

Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Xem sét mức độ vụ sét đánh, người bị 

thương và báo cáo nhanh cho ban giám 

đốc công ty; 

- Phân công nhân viên thực hiện công tác 

chữa cháy, cứu người bị nạn (nếu có); 

- Nếu nạn nhân bất tĩnh, kiểm tra tim, nhịp 

thở của nạn nhân, nếu thấy ngừng thở, tim 

ngừng đập thì ngay lập tức phải hà hơi thổi 

ngạt, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, kiên 

nhẫn trong 2-3 giờ; 

- Nếu nạn nhân còn tỉnh thì thực hiện việc 

ủ ấm, cho uống 20ml rượu và nước trà 

(chè) đường nóng; 

- Phân công người đưa người bị thương 

đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 

115 nếu là trường hợp nặng (nếu có); 

- Kiểm tra tình trạng hư hỏng của thiết bị. 

Nhân viên đến hỗ 

trợ 

- Đem thêm các bình chữa cháy đến hỗ trợ 

chữa cháy (nếu có cháy), mang theo trang 

bị sơ cấp cứu đến hỗ trợ cấp cứu (nếu có 

người bị thương), bảo hộ lao động thích 

hợp cho việc chữa cháy (nếu có); 

- Di chuyển các dụng cụ cần thiết, thay thế 

những thiết bị hư hỏng do sét đánh, dọn 

dẹp hiện trường và khắc phục hậu quả. 

Bước 3 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Phân công nhân viên khắc phục sự cố và 

kiểm tra thiết bị liên quan, đánh giá tình 

hình sự cố của thiết bị bố trí thay thế; 

- Phân công, thông báo cho nhân viên bảo 

trì đo kiểm tra điện các thiết bị. 

Bước 4 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 
- Báo cáo nhanh với ban giám đốc công ty; 
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Trường hợp 
Bước 

thực hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

- Tổ chức dọn dẹp hiện trường, kiểm tra và 

bổ xung trang bị PCCC thay thế cho các 

trang bị đã sử dụng. 

Thiết bị hỏng 

(bơm định lượng, 

mấy khuấy...) 

không có thiết bị 

thay thế làm ảnh 

hưởng đến công 

nghệ xử lý 

Bước 1 
Người phát 

hiện/NVVH 

- Thông báo cho phụ trách nhà máy về tình 

trạng hư hỏng của thiết bị; 

- Ngưng hoạt động của thiết bị; 

- Liên lạc với nhân viên bảo trì để nhanh 

chóng đến kiểm tra sự cố. 

Bước 2 

NVVH/NV bảo trì 

- Ngắt hoàn toàn nguồn điện cấp cho thiết 

bị; 

- Sử dụng các công cụ đo kiểm để tìm 

nguyên nhân và đánh giá mức độ hư hỏng 

của thiết bị; 

- Thông báo về mức độ hư hỏng cho phụ 

trách nhà máy và đề xuất phương án sử lý 

(sửa chữa tạm/sửa chữa gấp/mua thay thế). 

Người phát 

hiện/NVVH 

- Hỗ trợ nhân viên bảo trì trong việc đo 

kiểm, tháo dỡ thiết bị trong trường hợp cần 

thiết. 

Bước 3 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Xem xét và yêu cầu phương án thực hiện 

trên đề suất của NVVH/NV bảo trì (sửa 

chữa tạm/sửa chữa gấp/mua thay thế); 

- Lập biên bản báo cáo sự cố trình ban 

giám đốc công ty. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

− Sự cố cúp điện: Công ty sử dụng máy phát điện dự phòng, đảm bảo nguồn điện cho 

hệ thống. Máy phát điện có thông số kỹ thuật: 

+ Nguyên liệu sử dụng: dầu DO 

+ Công suất: 250 KVA 

− Sự cố hệ thống tự động: Cơ sở bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống liên tục 

24/24, sẽ kết hợp chuyên gia kỹ thuật khắc phục kịp thời. 

− Khí thải đầu ra không đạt chất lượng: Tăng cường lượng nước hấp thu bụi và các 

hơi khí độc, thường xuyên vệ sinh bể chứa nước tuần hoàn và thay nước xả đáy lò hơi để 

hoạt động hiệu quả hơn. 

− Sự cố hư hỏng thiết bị, vận hành không đúng kỹ thuật:  
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 + Biện pháp:  

▪ Trường hợp hệ thống xử lý khí thải bụi gặp sự cố cần sửa chữa, cải tạo, Công ty 

luôn có người vận hành theo dõi hệ thống xử lý khí thải hàng ngày để kịp thời báo cáo các 

sự cố có thể xảy ra. Hàng tháng Công ty luôn có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống 

đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Thời gian bảo trì, sửa chữa được thực hiện vào những 

ngày nghỉ của Công ty. 

▪ Trường hợp các hạng mục xử lý môi trường gặp sự cố: Ngưng hoạt động hoặc hoạt 

động không hiệu quả thì Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất để tiến hành khắc phục cải tạo sự 

cố, đến khi các hạng mục xử lý môi trường hoạt động ổn định thì Công ty mới sản xuất trở 

lại. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với cháy nổ 

 Phòng ngừa cháy nổ 

− Nguyên nhân:  

+ Do nguyên vật liệu khô dễ cháy. 

+ Do ý thức nhân viên làm việc kém (hút thuốc không đúng nơi quy định). 

+ Do thiết bị điện bị quá tải dẫn đến chập điện.   

− Biện pháp:  

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc thiết bị, đường dây dẫn điện; 

+  Khi thiết kê phải chọn tiết điện dây dẫn phù hợp với công suất của máy móc thiết 

bị; 

+ Các máy móc thiết bị phải có những bộ phân bảo vệ như cầu chì, rơle…. 

+ Hệ thống chống sét đánh được thiết kế lắp đặt theo tiêu chuẩn; 

+ Hóa chất phải được trong kho và cách ly với những tia lửa; 

− Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ, sét đánh:  

Bảng 3.24. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ, sét đánh 

Trường hợp 
Bước 

thực hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

Cháy nổ Bước 1 Người phát hiện 

- Hô hoán, báo cháy thật to hoặc sử dụng 

điện thoại để huy đông thêm người trợ 

giúp; 

- Ngắt cầu dao nguồn điện tại khu vực xảy ra 

cháy nổ; 
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Trường hợp 
Bước 

thực hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

Bước 2 

Người phát 

hiện/NVVV/Bảo 

vệ 

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ 

để dập tắt đám cháy 

Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Xem xét mứa độ vụ cháy, người bị thương 

và thông báo nhanh cho Ban lãnh đạo công 

ty; 

- Phân công nhân viên thực hiện công tác 

chữa cháy, cứu người bị tai nạn (nếu có); 

- Tổ chức sơ tán người và tài sản (nếu có) 

đến điểm tập kết an toàn; 

Nhân viên đến hỗ 

trợ 

- Đêm thêm bình chứa cháy đến hỗ trợ chứa 

cháy; 

- Mang theo trang thiết bị sơ cấp cứu đến hỗ 

trợ cấp cứu, mang bảo hộ lao động thích 

hợp cho việc chữa cháy; 

- Di chuyển các dụng cụ, đồ đạc dễ cháy ra 

khỏi khu vực cháy 

Bước 3 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Phân công nhân viên rải ống nước, bơm, 

cát đến gần nơi xảy ra cháy và dùng cát để 

dập đám cháy; 

Bước 4 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Chỉ huy chữa cháy và kiểm tra dể dập tắt 

triệt để đám cháy; 

- Phân công nhân viên đưa người bị tai nạn 

ra khỏi khu vực cháy nổ và sơ cấp cứu; 

Bước 5 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Báo cáo nhanh với lãnh đạo công ty va 

cùng với cơ quan chức năng liên quan đến 

lập biên bản báo cáo sự số; 

- Tổ chức dọn dẹp hiện trường, kiểm tra và 

bổ sung trang bị PCCC thay thế các trang 

bị đã sử dụng; 

Sét đánh 

Bước 1 Người phát hiện 

- Hô hoán, báo cháy thật to hoặc sử dụng 

điện thoại để huy đông thêm người trợ 

giúp; 

- Ngắt cầu dao nguồn điện tại khu vực xảy ra 

cháy nổ; 

Bước 2 
Người phát hiện 

/Bảo vệ 

- Sử dụng các phương tiện chứa cháy tại chỗ 

để dập tắt đám cháy; 
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Trường hợp 
Bước 

thực hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

- Xem xét xem có người bị thương do sét 

đánh (nếu có) và sơ cấp cứu; 

- Kiểm tra mức độ hư hỏng các thiết bị, hạng 

mục 

Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Xem xét mứa độ vụ sét, người bị thương và 

thông báo nhanh cho Ban lãnh đạo công ty; 

- Phân công nhân viên thực hiện công tác 

chữa cháy, cứu người bị tai nạn (nếu có); 

- Nếu nạn nhân bất tỉnh, kiểm tra tim, nhịp 

thở của nạn nhân, nếu thấy ngừng thở, tim 

ngừng đập thì ngay lập tức phải hà hơi ngạt, 

xoa bóp tim ngoài lồng ngực, kiên nhẵn 

trong vòng 2 -3 giờ 

- Nếu bệnh nhân còn tỉnh thì thực hiện việc 

ủ ấm, cho uống 20ml rươu và nước trà 

đường nóng; 

- Băng vô khuẩn vết bỏng; 

- Phân công đưa người bị thưởng đến cơ sở 

y tế gần nhất; 

- Kiểm tra tình trạng hư hỏng của thiết bị, chỉ 

đạo thực hiện việc thay thế thiết bị bị hư 

hỏng; 

Nhân viên đến hỗ 

trợ 

- Đêm thêm bình chứa cháy đến hỗ trợ chứa 

cháy (nếu có cháy xảy ra); 

- Mang theo trang thiết bị sơ cấp cứu đến hỗ 

trợ cấp cứu (nếu có người bị thương), mang 

bảo hộ lao động thích hợp cho việc chữa 

cháy (nếu có); 

- Di chuyển các dụng cụ cần thiết, thay thế 

những thiết bị hư hỏng do sét đánh, dọn dẹp 

hiện trường và khắc phục hậu quả; 

Bước 3 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 

- Phân công nhân viên khắc phục sự cố và 

kiểm tra thiết bị lên quan và đánh giá tình 

hình sự cố của thiết bị bố trí thay thế; 

- Phân công, thông báo cho nhân viên Bảo trì 

đo kiểm tra tiếp địa tại nhà máy, kiểm tra 

điện các thiết bị nhà máy; 

Bước 4 
Trưởng bộ phận/ 

Giám đốc nhà máy 
- Báo cáo nhanh với Ban lãnh đạo công ty 
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Trường hợp 
Bước 

thực hiện 
Người thực hiện Thực hiện 

- Tổ chức dọn dẹp hiện trường, kiểm tra và 

bổ sung trang bị PCCC thay thế các trang 

bị đã sử dụng; 

 Phòng ngừa sự cố cháy nổ lò hơi 

− Nguyên nhân:  

Bảng 3.25 Sự cố lò hơi 

STT Các nguy cơ sự cố có thể xảy ra Nguyên nhân thường gặp 

1 Nồi hơi bị tràn nước 

- Do thiết bị điều khiển cấp nước không hoạt động, 

và nhân viên vận hành không phát hiện kịp thời để 

xử lý 

2 Áp suất tăng quá mức cho phép  
- Van an toàn không tác động hoặc tác động không 

kịp thời, tác động không hết công suất do kẹt. 

− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố lò hơi bị tràn nước:  

+  Thường xuyên kiểm tra ống thủy: đóng van cấp nước vào và mở van xả ống thủy 

để xả toàn bộ nước rồi đóng lại. Cuối cùng mở lại van cấp nước và theo dõi tới khi đầy. 

+  Nếu nước trong ống thủy vẫn bị đầy quá mức thì đóng van cấp nước, tắt bơm cấp 

nước tránh hiện tượng bị tràn nước. Sau đó tiến hành quy trình xả ống thủy đến vạch tối đa 

trên ống thì ngừng. Sau khoảng 3 phút tiếp tục xả xuống mức trung bình, rồi đóng van hơi 

chính và giật tay xả van an toàn. 

+  Lưu ý: trong quá trình này cần giảm nhiệt độ buồng đốt cho đến khi ổn định, mở 

van hơi và cho lò vận hành bình thường. 

− Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố áp suất tăng quá mức cho phép: 

+  Thường xuyên kiểm tra áp suất của lò hơi. 

+  Khi áp suất tăng quá mức phải mở van xả khí hoặc mở cưỡng chế van an toàn (kéo 

van an toàn bằng tay), xả đáy gián đoạn kết hợp với cấp nước bổ sung. 

6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố môi trường khác 

Các sự cố, nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với các sự cố môi trường khác 

được tổng hợp tại bảng sau: 
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Bảng 3.26 Danh mục các công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

khác tại cơ sở 

Thiết bị, phương tiện Số lượng 
Đặc trưng kỹ 

thuật 
Tình trạng  

Bình chữa cháy bột 5kg 207 MFZ 4 Tốt (80%) 

Bình chữa cháy CO2 16 kg 197 MT5 Tốt (80%) 

Đồ bảo hộ phòng cháy chữa cháy 11 - Tốt (100%) 

Nút khẩn 01 - Tốt (80%) 

Trụ chống sét 03 - - 

Thùng cát 03 - - 

Bao bố 20 - - 

Xẻng 02 - - 

Bộ đàm 02 - - 

Kìm phá khóa 02 - - 

Mặt nạ phòng độc 10 
Chống hơi, khí 

độc 
Tốt (100%) 

Khẩu trang than hoạt tính 10 
Chống bụi, khí 

độc 
Tốt (100%) 

Đồ bảo hộ hóa chất 05 
Chống văng bắn 

hóa chất 
Tốt (100%) 

Kính bảo vệ mắt 05 Bảo vệ mắt Tốt (100%) 

Ủng cao su chống hóa chất 05 Bảo vệ chân Tốt (100%) 

Găng tay cao su chống hóa chất 05 Bảo vệ tay Tốt (100%) 

(Nguồn: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai) 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Ngoài các biện pháp bảo vệ môi trường trên, Công ty thực hiện pháp trồng cây xanh 

tăng khả năng giảm tiếng ồn tại các khu vực xung quanh nhà xưởng tránh ảnh hưởng đến 

các khu vực lân cận và giảm thiểu bụi, … trong quá trình sản xuất và các phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu, …. Diện tích cây xanh chiếm khoảng 20,02% diện tích đất khoảng 

10.009 m2. 
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Hình 3.21 Cây xanh khu vực dự án 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

Công ty không thay đổi các hạng mục công trình bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận 

số 58/XN-KCNĐN ngày 09/05/2019 về việc hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường của 

dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất 374.000 tấn sản 

phẩm/năm” của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai tại KCN Long 

Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9. Các nôi dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị cấp 

lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này) 

Không có 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không thuộc đối tượng 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung, 

công suất 25 m3/ngày.đêm để xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của Nhà máy xử lý 

nước thải tập trung KCN Long Khánh trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của KCN Long Khánh, không xả trực tiếp ra môi trường. 

Chủ cơ sở tiếp tục thực hiện xử lý nước thải phát sinh đảm bảo đạt giới hạn tiếp nhận 

nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Khánh theo thỏa thuận tại 

Hợp đồng xử lý nước thải số 10/2017/HĐXLNT-KCNLK ngày 15/06/2017 giữa Công ty 

Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh và Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát 

Đồng Nai. 

− Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh và nhà văn 

phòng, lượng nước xả thải khoảng 6 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 02: Nước thải vệ sinh các bồn chứa chất lỏng nhà xưởng, lượng nước xả 

thải khoảng 0,2 m3/ngày. 

+ Nguồn số 03: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lượng nước xả thải khoảng 

1,8 m3/ngày. 

− Lưu lượng xả nước thải tối đa của hệ thống xử lý là 25 m3/ngày.đêm (Hợp đồng xử 

lý nước thải số 10/2017/HĐXLNT-KCNLK ký ngày 15/06/2017 giữa Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp Long Khánh và Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai). 

Dòng nước thải sau xử lý được xả vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Long Khánh. 

− Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Bảng 4.1 Giới hạn tiếp nhận nước thải 

STT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

1 Nhiệt độ 0C 40 

2 Độ màu  Pt/Co 150 

3 pH  - 5,5-9 

4 BOD5 (200C) mg/l 50 

5 COD mg/l 150 
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STT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

7 Asen mg/l 0,05 

8 Thủy ngân mg/l 0,005 

9 Chì mg/l 0,1 

10 Cadimi mg/l 0,05 

11 Crom (VI) mg/l 0,05 

12 Crom (III) mg/l 0,2 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,2 

16 Mangan mg/l 0,5 

17 Sắt mg/l 1 

18 Tổng xianua mg/l 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

25 Sunfua mg/l 0,5 

26 Florua mg/l 10 

28 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

29 Tổng Nitơ mg/l 40 

30 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/l 6 

27 Clorua mg/l 1000 

21 Clo dư mg/l 2 

23 Tổng hóa chất BVTV clo hữu cơ mg/l 0,1 

24 Tổng hóa chất BVTV phốt pho hữu cơ mg/l 1,0 

22 Tổng PCB mg/l 0,01 

31 Coliform MNP/100ml 5000 
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STT Thông số Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

−  Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+  Vị trí nơi xả thải: 01 điểm xả nước thải, Hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Long Khánh (Tọa độ: X = 1212370; Y = 441923).  

+  Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+  Nguồn tiếp nhận: Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Long Khánh 

sau đó chảy ra Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Khánh.  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

− Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Khí thải bụi từ máy nghiền Stolz (02 máy). 

+ Nguồn số 02: Khí thải bụi từ máy nghiền Van Aarsen (01 máy). 

+ Nguồn số 03: Khí thải bụi từ máy nghiền Muyang (02 máy). 

+ Nguồn số 04: Khí thải bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 01. 

+ Nguồn số 05: Khí thải bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 02. 

+ Nguồn số 06: Khí thải bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 03.  

+ Nguồn số 07: Khí thải bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 04. 

+ Nguồn số 08: Khí thải bụi từ máy ép đùn Andritz. 

+ Nguồn số 09: Khí thải lò hơi. 

+ Nguồn số 10: Khí thải bụi từ máy nạp liệu (07 cụm hố) (không phát sinh dòng thải). 

− Dòng khí thải: Lưu lượng xả khí thải tối đa: theo công suất thiết kế tổng 09 hệ thống 

xử lý khí thải là 153.595 m3/h. 

+ Dòng khí thải số 1: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Stolz (nguồn số 1), công 

suất 21.595 m3/h. Tọa độ: X = 1212492, Y = 441782.  

+ Dòng khí thải số 2: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Van Aarsen (nguồn số 

2), công suất 18.000 m3/h. Tọa độ: X = 1212459, Y = 441779. 

+ Dòng khí thải số 3: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Muyang (nguồn số 3), 

công suất 10.000 m3/h. Tọa độ: X = 1212458, Y = 441789. 
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+ Dòng khí thải số 4: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 01 

(nguồn số 4), công suất 18.000 m3/h. Tọa độ: X = 1212492, Y = 441778. 

+ Dòng khí thải số 5: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 02 

(nguồn số 5), công suất 18.000 m3/h. Tọa độ: X = 1212490, Y = 441772. 

+ Dòng khí thải số 6: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 03 

(nguồn số 6), công suất 18.000 m3/h. Tọa độ: X = 1212462, Y = 441766. 

+ Dòng khí thải số 7: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 04 

(nguồn số 7), công suất 18.000 m3/h. Tọa độ: X = 1212462, Y = 441772. 

+ Dòng khí thải số 8: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ máy ép đùn Andritz (nguồn số 8), 

công suất 20.000 m3/h. Tọa độ: X = 1212462, Y = 441781. 

+ Dòng khí thải số 9: tương ứng hệ thống xử lý bụi từ lò hơi (nguồn số 9), công suất 12.000 

m3/h. Tọa độ: X = 1212528, Y = 441799. 

− Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  

Bảng 4.2 Giới hạn ô nhiễm dòng khí thải 

Các chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

Dòng khí thải số 1 đến số 8 

Lưu lượng m3/h - 
06 tháng/lần 

Không thuộc đối 

tượng 
Bụi tổng mg/Nm3 96 

Dòng khí thải số 9 

Lưu lượng m3/h - 

06 tháng/lần 
Không thuộc đối 

tượng 

Bụi tổng mg/Nm3 96 

CO mg/Nm3 480 

NOx mg/Nm3 408 

SO2 mg/Nm3 240 

O2 mg/Nm3 - 

− Vị trí, phương thức xả khí thải:  
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Bảng 4.3 Vị trí, phương thức xả thải 

STT Vị trí 
Phương thức xả 

thải 

1 Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Stolz, công suất 21.595 m3/h  
Cưỡng bức bằng  

quạt hút 

2 
Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Van Aarsen, công suất 

18.000 m3/h 

Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

3 
Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Muyang, công suất 10.000 

m3/h 

Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

3 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 01, công suất 

18.000 m3/h.  

Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

4 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 02, công suất 

18.000 m3/h. 

Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

5 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 03, công suất 

18.000 m3/h. 

Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

6 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen số 04, công suất 

18.000 m3/h. 

Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

7 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép đùn Andritz, công suất 20.000 

m3/h. 

Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

8 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công suất 12.000 m3/h. 
Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

9 Hệ thống xử lý bụi từ máy nạp liệu, công suất 18.000 m3/h. 
Cưỡng bức bằng 

quạt hút 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các thiết bị sản xuất như: máy 

trộn, sấy, nghiền. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn:  

Bảng 4.4 Vị trí phát sinh tiếng ồn 

STT Vị trí Tọa độ  

1 Khu vực máy nghiền Stolz  X = 1212472; Y = 441767 

2 Khu vực máy nghiền Van Aarsen X = 1212474; Y = 441771 

3 Khu vực máy nghiền Muyang X = 1212474; Y = 441782 

4 Khu vực máy ép viên Van Aarsen số 01  X = 1212487; Y = 441767 
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STT Vị trí Tọa độ  

5 Khu vực máy ép viên Van Aarsen số 02 X = 1212483; Y = 441779 

6 Khu vực máy ép viên Van Aarsen số 03  X = 1212474; Y = 441780 

7 Khu vực máy ép viên Van Aarsen số 04 X = 1212477; Y = 441767 

8 Khu vực máy ép đùn Andritz X = 1212474; Y = 441780 

9 Khu vực lò hơi X = 1212529; Y = 441798 

10 Khu vực máy nạp liệu X = 1212465; Y = 441825 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm với tiếng ồn, độ rung:  

• Đối với tiếng ồn: 

Bảng 4.5 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn khu vực thông thường 

STT 
QCVN 26:2010/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ (dBA) Từ 21 – 6 giờ (dBA) 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

Bảng 4.6 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn khu vực sản xuất 

STT QCVN 24:2016/BYT 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 85 - 
Khu vực sản xuất 

trực tiếp 

• Đối với độ rung:  

Bảng 4.7 Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 

QCVN 27:2010/BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú Từ 6 – 21 giờ (dBA) Từ 21 – 6 giờ (dBA) 

Gia tốc rung (dB) 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

❖ Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trong nhà máy. Các loại 
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rác thải phát sinh từ nhà ăn, nhà vệ sinh như: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, 

hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa, giấy... 

❖ Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường  

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường của Công ty phát sinh chủ 

yếu từ quá trình sản xuất như: nhóm bao bì nhựa như nylon, màng phom, bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước thải, ... 

- Đối với chất thải phải kiểm soát: bùn thải từ quá trình xử lý nước thải không chứa 

thành phần nguy hại sẽ chuyển giao cho đơn vị thu gom như chất thải thông thường. 

- Diện tích khu lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt: 15 

m2. 

Bảng 4.8 Nội dung chất thải rắn công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép 

TT Nhóm CTRCNTT 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 
Trạng thái 

Đạt 100% công 

suất (kg/năm) 

1 Nhựa 12 08 06 TT-R Rắn - 

2 

Nhóm kim loại và 

hợp kim: Đồng, sắt, 

nhôm 

11 04 03 TT-R Rắn - 

3 Gỗ 12 08 08 TT-R Rắn - 

4 

Nhóm giấy: thùng 

giấy, bao bì giấy, 

giấy nhám, … 

12 08 03 TT-R Rắn - 

5 
Nhóm bao bì nhựa: 

nylon, màng phom 
- TT-R Rắn 23.040 

6 Hộp mực in thải 08 02 04 TT Rắn - 

Tổng cộng 23.040 

❖ Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: các loại dầu mỡ đã qua sử dụng, hóa chất có thành phần nguy hại, 

giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, hộp mực in thải... 

- Diện tích khu lưu giữ chất thải nguy hại: 20 m2. 
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Bảng 4.9 Nội dung chất thải nguy hại đề nghị cấp phép 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái 

tồn tại 

Phân loại 

chất thải 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 Các loại dầu mỡ thải 16 01 08 Lỏng NH 270 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng NH 780 

3 

Hoá chất và hỗn hợp 

hoá chất phòng thí 

nghiệm thải có thành 

phần nguy hại 

19 05 02 Rắn KS 309 

4 
Giẻ lau có thành phần 

nguy hại 
18 02 01 Rắn KS 30 

5 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn KS 81 

Tổng cộng 1470 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

Không có 

 

 

  



 

99 

 

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Quyết định số 281/QĐ-KCNĐN ngày 15/12/2015 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 

374.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát. 

Giấy xác nhận số 58/XN-KCNĐN ngày 09/05/2019 về việc hoàn thành công trình Bảo 

vệ môi trường của dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất 

374.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai 

tại KCN Long Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

❖ Trong năm 2023, Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai thực 

hiện quan trắc nước thải như sau: 

− Tần suất: 3 tháng/lần, thời gian thực hiện quan trắc vào 20/04/2023, 24/06/2023, 

23/09/2023. 

− Vị trí quan trắc: 01 vị trí 

+ NT01: Sau hệ thống xử lý nước thải  

− Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Coliform. 

− Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B, Kq = 0,9, Kf = 0,9. 

Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải năm 2023: 
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Bảng 5.1 Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

STT CHỈ TIÊU 
ĐƠN 

VỊ 

KẾT QUẢ QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột B;  

Kq = 0,9, Kf = 0,9 

T04/2023 T06/2023 T09/2023 

NT01 NT01 NT01 

1 pH  - 7,52 7,29 7,15 5,5 - 9 

2 BOD5 (200C) mg/L 21 26 24 50 

3 COD  mg/L 57 68 90 150 

4 TSS  mg/L 24 37 34 100 

5 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/L 3,21 4,10 3,26 10 

6 Tổng nitơ  mg/L 9,45 10,5 9,13 40 

7 
Tổng photpho 

(tính theo P) 
mg/L 1,18 1,93 1,27 6 

8 
Tổng dầu mỡ 

khoáng  
mg/L 3,1 3,2 2,8 10 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1,3 x 103 2,4 x 103 2,2 x 103 5.000 

Ghi chú: 

− QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Kết luận: 

Theo kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho phép 

theo QCVN 40:2011/BTNMT Cột B, Kq = 0,9, Kf = 0,9. 

❖ Trong năm 2024, Công ty TNHH Vina thực hiện quan trắc nước thải như sau: 

− Tần suất: 3 tháng/lần, thời gian thực hiện quan trắc vào 15/06/2024, 12/09/2024, 

06/11/2024, 23/12/2024. 

− Vị trí quan trắc: 01 vị trí 

+ NT01: Sau hệ thống xử lý nước thải  

− Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Coliform. 

− Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, Kq = 0,9, Kf = 0,9. 
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Bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải năm 2024: 

Bảng 5.2 Kết quả quan trắc nước thải năm 2024 

TT CHỈ TIÊU 
ĐƠN 

VỊ 

KẾT QUẢ QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột B; 

 Kq = 0,9, Kf = 

0,9 

T06/2024 T09/2024 T11/2024 T12/2024 

NT01 NT01 NT01 NT01 

1 pH - 8,18 8,34 7,75 7,35 5,5 – 9  

2 BOD5 (200C) mg/L 23 26 23 35 50 

3 COD  mg/L 66 72 65 80 150 

4 TSS mg/L 24 34 29 35 100 

5 
Amoni 

(tính theo N) 
mg/L 2,39 3,07 2,54 3,72 10 

6 Tổng nitơ mg/L 9,5 11,1 9,53 12,4 40 

7 
Tổng photpho 

(tính theo P)  
mg/L 1,29 1,4 1,14 1,65 6 

8 
Tổng dầu mỡ 

khoáng  
mg/L 2,1 3 2,9 3,1 10 

9 Coliform  
MPN/ 

100mL 
1,7 x 103 1,6 x 103 1,4 x 103 2,3 x 103 5.000 

Ghi chú: 

− QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Kết luận: 

Theo kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý đạt giới hạn cho 

phép theo QCVN 40:2011/BTNMT Cột B, Kq = 0,9; Kf = 0,9. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

❖ Trong năm 2023, Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai thực hiện 

quan trắc khí thải như sau: 

− Tần suất: 3 tháng/lần, thời gian thực hiện quan trắc vào 20/04/2023, 04/08/2023, 

23/09/2023, 27/12/2023. 

− Vị trí quan trắc: 02 vị trí 
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+ KT01: Khí thải lò hơi  

+ KT02: Khí thải sau hệ thống xử lý máy nghiền  

− Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, NOx, SO2. 

− Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp = 0,8; Kv = 0,6. 

Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải năm 2023: 

Bảng 5.3 Kết quả phân tích chất lượng khí thải năm 2023 

TT 
CHỈ 

TIÊU 

ĐƠN 

VỊ 

KẾT QUẢ 
QCVN 

19:2009/BTNMT; 

cột B; Kp = 0,8; 

Kv = 0,6 

04/2023 08/2023 09/2023 12/2023 

KT01 KT01 KT02 KT02 

1 Bụi tổng mg/Nm3 91,4 78,6 41,8 38,6 200 

2 NOx mg/Nm3 
KPH  

(MDL = 5,0) 
142 - - 850 

3 SO2 mg/Nm3 
KPH  

(MDL = 5,0) 
55,0 - - 500 

4 CO mg/Nm3 189 193 - - 1.000 

Ghi chú:  

− QCVN 19:2009/BTNMT - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải đối với bụi và 

các chất vô cơ, tiêu chuẩn so sánh cột B đối với cơ sở đang hoạt động. 

− Theo quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai 

v/v phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, Công ty hoạt động tại KCN Long Khánh phải áp dụng hệ số Kv = 0,6.   

Kết luận: 

Các chỉ tiêu giám sát về chất lượng khí thải tại khu vực hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

đốt bằng than đá của Công ty cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so với 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 0,8; Kv = 0,6. 

❖ Trong năm 2024, Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai thực hiện 

quan trắc khí thải như sau: 

Tần suất: 3 tháng/lần, thời gian thực hiện quan trắc vào 15/06/2024, 12/09/2024, 

06/11/2024, 23/12/2024. 

− Vị trí quan trắc: 02 vị trí 
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+ KT01: Khí thải lò hơi  

+ KT02: Khí thải sau hệ thống xử lý máy nghiền  

− Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, NOx, SO2. 

− Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp = 0,8; Kv = 0,6. 

Bảng tổng hợp kết quả quan trắc khí thải năm 2024: 

Bảng 5.4 Kết quả phân tích chất lượng khí thải năm 2024 

TT 
 

CHỈ 

TIÊU 

ĐƠN 

VỊ 
 

KẾT QUẢ QCVN 

19:2009/ 

BTNMT; 

cột B  

Kp = 0,8; 

Kv = 0,6 

06/2024 09/2024 11/2024 12/2024 

KT01 KT02 KT01 KT02 KT01 KT02 KT01 KT02 

2 
Bụi 

tổng 

mg/ 

Nm3 
63,2 35,1 50,7 32,5 47,5 30,9 48,2 32,1 96 

3 NOx 
mg/ 

Nm3 
273 - 22,7 - 

KPH 

(MDL 

= 5,0) 

- 134 - 408 

4 SO2 
mg/ 

Nm3 
91,7 - 

KPH 

(MDL 

= 5,0) 

- 

KPH 

(MDL 

= 5,0) 

- 204 - 240 

5 CO 
mg/ 

Nm3 
79,8 - 13,7 - 8 - 315 - 480 

Ghi chú:  

− QCVN 19:2009/BTNMT - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải đối với bụi và 

các chất vô cơ, tiêu chuẩn so sánh cột B đối với cơ sở đang hoạt động. 

− Theo quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai 

v/v phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, Công ty hoạt động tại Biên Hòa phải áp dụng hệ số Kv = 0,6.   

Kết luận: 

Các chỉ tiêu giám sát về chất lượng khí thải tại khu vực ống khói lò hơi của Công ty 

cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B với Kp = 0,8; Kv = 0,6. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải) 

Không có  
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5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối 

với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) 

Không có  

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Công ty đã chuyển giao chất thải cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi Trường Green 

Dream về việc thu gom và vận chuyển xử lý theo quy định theo Hợp đồng số 

06.2024/HĐKT/GDES-HP ngày 02 tháng 01 năm 2024. 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong năm 2024, Cơ sở hoạt động bình thường và không có yêu cầu khắc phục về vấn 

đề quản lý môi trường từ phía cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy, Công ty tự rà soát và đề xuất 

kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường 

trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm với công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

Công suất sản phẩm dự kiến:  

- Thức ăn cho gia súc, công suất: 299.200 tấn/năm. 

- Thức ăn cho gia cầm, công suất: 74.800 tấn/năm. 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn 

thành của cơ sở, cụ thể như bảng sau: 

Bảng 6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

STT Công trình xử lý Thời gian Công suất dự kiến 

1 
Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Van Aarsen, 

công suất 18.000 m3/h 

06/tháng 

18.000 

2 
Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Muyang, 

công suất 10.000 m3/h 
10.000 

3 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen 

số 01, công suất 18.000 m3/h.  
18.000 

4 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen 

số 02, công suất 18.000 m3/h. 
18.000 

5 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen 

số 03, công suất 18.000 m3/h. 
18.000 

6 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van Aarsen 

số 04, công suất 18.000 m3/h. 
18.000 

7 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép đùn Andritz, công 

suất 20.000 m3/h. 
20.000 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 
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Bảng 6.2 Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải tại cơ sở trong giai đoạn vận hành ổn 

định 

STT Hạng mục công trình Dự kiến thời gian lấy mẫu 

1 
Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Van 

Aarsen, công suất 18.000 m3/h 

03 ngày liên tục, tần suất: 01 mẫu/lần/ngày 

2 
Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền Muyang, 

công suất 10.000 m3/h 

3 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van 

Aarsen số 01, công suất 18.000 m3/h.  

4 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van 

Aarsen số 02, công suất 18.000 m3/h. 

5 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van 

Aarsen số 03, công suất 18.000 m3/h. 

6 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên Van 

Aarsen số 04, công suất 18.000 m3/h. 

7 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép đùn Andritz, 

công suất 20.000 m3/h. 

- Vị trí lấy mẫu nước thải:  

+ Sau hệ thống xử lý nước thải: 01 mẫu/03 ngày liên tục. 

- Vị trí lấy mẫu khí thải: Sau hệ thống xử lý khí thải, số lượng: 01 mẫu/vị trí/ngày, số 

lượng 03 ngày liên tục. 

❖ Đơn vị quan trắc môi trường Công ty dự kiến phối hợp: 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai 

Địa chỉ: Số 27, tổ 6, KP 6, P. Tam Hiệp, T. Đồng Nai  

Số điện thoại: 0251.8822.789  Fax: 0251.8822388 

Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 

3602407038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, với lĩnh vực hoạt động chính 

là Môi trường và Tài nguyên nước. 

Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số chứng nhận VIMCERTS 

045 và được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 

với mã số chứng nhận VILAS 521.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của 

pháp luật. 
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2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

❖ Quan trắc nước thải:  

Không thuộc đối tượng quan trắc nước thải theo Khoản 2, Điều 97, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

❖ Quan trắc bụi, khí thải: 

− Vị trí giám sát: 10 vị trí. 

Bảng 6.3 Vị trí lấy mẫu hệ thống xử lý bụi và khí thải 

STT Vị trí 
Thông số 

quan trắc 

Tần suất 

quan trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 
Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền 

Stolz, công suất 21.595 m3/h  

Lưu lượng, 

Bụi tổng, 

NOx, SO2, 

CO 

06 tháng 

/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

Cột B,  

Kp = 0,8; Kv = 0,6 

2  

Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền 

Van Aarsen, công suất 18.000 

m3/h 

3 
Hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền 

Muyang, công suất 10.000 m3/h 

4 

Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên 

Van Aarsen số 01, công suất 

18.000 m3/h. 

5 

Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên 

Van Aarsen số 02, công suất 

18.000 m3/h. 

6 

Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên 

Van Aarsen số 03, công suất 

18.000 m3/h. 

7 

Hệ thống xử lý bụi từ máy ép viên 

Van Aarsen số 04, công suất 

18.000 m3/h. 

8 
Hệ thống xử lý bụi từ máy ép đùn 

Andritz, công suất 20.000 m3/h. 

9 
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi, 

công suất 12.000 m3/h. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
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Theo Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường số 281/QĐ-KCNĐN 

ngày 15/12/2015 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai dự án “Xây dựng nhà 

máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 374.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH 

Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai tại KCN Long Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai và theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì Công ty không thuộc 

đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục nước thải, bụi, khí thải công nghiệp. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Mặc dù cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ và tự 

động, liên tục, tuy nhiên để kiểm soát hiệu quả xử lý của công trình xử lý nước thải, hàng 

tháng cơ sở vẫn bố trí kinh phí để thực hiện quan trắc nước thải định kỳ phục vụ công tác 

vận hành, kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cũng 

như tránh các nguy cơ rắc rối về pháp lý do hoạt động xả nước thải của cơ sở. 

Ngoài ra, căn cứ khoản 6, điều 111, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, khuyến khích các cơ sở không thuộc đối ttượng phải thực hiện quan trắc nước 

thải thực hiện quan trắc nước thải để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải 

của cơ sở. 

Tổng kinh phí thực hiện quan trắc nước thải và khí thải hàng năm khoảng: 25 triệu 

đồng. 
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai cam kết các thông tin, số liệu 

đã nêu trong báo cáo là trung thực và chính xác. 

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai cam kết việc thực hiện chương 

trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong chương 6 

(bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà cơ sở bắt buộc phải áp dụng); 

tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến hoạt động của cơ sở, 

gồm: 

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật liên quan. 

- Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong quá 

trình hoạt động của cơ sở. 

- Đảm bảo hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

- Cam kết không xả nước thải chưa qua xử lý, xử lý chưa đạt quy chuẩn ra ngoài môi 

trường. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp lưu chứa, thu gom và xử lý chất thải theo đúng 

Thông tư 02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu và các phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường nhằm đảm bảo đạt các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam theo quy định. 

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về bảo vệ môi trường 

của Việt Nam và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường.  

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện giám sát môi trường định kỳ, thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu, khống chế ô nhiễm để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng đến môi trường nhằm 

đảm bảo phát triển bền vững. 

- Đảm bảo các nguồn thải được xử lý đạt các Quy chuẩn môi trường Việt Nam trước 

khi phát thải ra môi trường, bao gồm: 

+ Nước thải: Đạt giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B, Kq = 0,9; 

Kf = 0,9. 

+ Khí thải: đạt giới hạn QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kv = 0,8; Kp = 0,6, đồng 

thời Công ty sẽ tuân thủ kỹ thuật quan trắc khí thải theo đúng Thông tư 10:2021/TT-

BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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+ Chất thải rắn: Được thu gom, phân loại tại nguồn và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

+ Chất thải nguy hại: Được thu gom, phân loại tại nguồn, lưu trữ chất thải theo đúng 

quy định và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy 

định. 

- Đảm bảo diện tích cây xanh, các biện pháp vệ sinh an toàn lao động và các biện 

pháp phòng chống sự cố môi trường theo quy định. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi 

ro môi trường xảy ra do quá trình hoạt động. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 

 

















































































































































































Số phiếu: 03325/2024/PKQ-THH (24.4019)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 
2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    
4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 
BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 1/4 
 

  

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 
 

1. Đơn vị yêu cầu :  CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÒA PHÁT ĐỒNG NAI 

2. Địa điểm lấy mẫu :  CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÒA PHÁT ĐỒNG NAI 

3. Địa chỉ lấy mẫu :  Lô F, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

4. Ngày lấy mẫu :  05/09/2024 

5. Thời gian thử nghiệm :  06/09/2024 - 12/09/2024 

6. Ngày trả kết quả :  12/09/2024 

7. Vị trí lấy mẫu :  

STT Mã hóa mẫu Vị trí lấy mẫu Loại mẫu 

1 240906.KT.009 
Ống khói lò hơi, đốt trấu có hệ thống xử lý  (D = 0,65m) 

(X = 1212 515; Y = 441 850) 
Khí thải tại nguồn  

2 240906.KT.010 
Khí thải sau hệ thống xử lý máy nghiền 1 (D = 0,8m), 

đốt than đá (X = 1212 501; Y = 441 601) 
Khí thải tại nguồn  

3 240906.NT.030 Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X = 1212 518; Y = 441 942) Nước thải 

 

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo 

   
PHỤ TRÁCH PTN 

 
 
 
 
 
 

 
Vũ Thị Hà 

 P.GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

 
 

ThS. Phạm Thị Hải Yến 
 

 

 



Số phiếu: 03325/2024/PKQ-THH (24.4019)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 
2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    
4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 
BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 2/4 
 

 

 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
(Mã hóa mẫu: 240906.KT.009) 

 

 

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B, Kp=1 và Kv=1: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải 

công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 

năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh , dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ  công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí. 

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;  

- 240906.KT.009: Ống khói lò hơi, đốt trấu có hệ thống xử lý  (D = 0,65m) (X = 1212 515; Y = 441 850) 

  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

Cột B,  
Kp=1 và Kv=1 

1 Nhiệt độ khí thải(b) oC HDCV – LM 01 66 - 

2 Bụi tổng(b) mg/Nm3 US.EPA Method 5 50,7 200 

3 
NOx 
(tính theo NO2)(b) 

mg/Nm3 HDCV – LM -01 22,7 850 

4 
Lưu huỳnh đioxit 
(SO2)(b) 

mg/Nm3 HDCV – LM -01 
KPH 

(MDL=5) 
500 

5 Cacbon oxit (CO)(b) mg/Nm3 HDCV – LM -01 13,7 1.000 



Số phiếu: 03325/2024/PKQ-THH (24.4019)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 
2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    
4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 
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 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
(Mã hóa mẫu: 240906.KT.010) 

 

 

Chú thích: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

- Cột B, Kp=1 và Kv=1: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải 

công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 

năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh , dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ  công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí. 

- 240906.KT.010: Khí thải sau hệ thống xử lý máy nghiền 1 (D = 0,8m), đốt than đá (X = 1212 501; Y = 441 601) 

 
  

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

QCVN 19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=1 và Kv=1 

1 Bụi tổng(b) mg/Nm3 US.EPA Method 5 32,5 200 



Số phiếu: 03325/2024/PKQ-THH (24.4019)  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2024 

1.  Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về. 
2.  Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
3.  Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại    
4.  Hết thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng 
BM03-QT20-BCTN                                                BH/SĐ: 03/02                                 Ngày BH/ HL: 16/06/2023                                       Trang 4/4 
 

 

 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
(Mã hóa mẫu: 240906.NT.030) 

 

 

Chú thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;  

- GIỚI HẠN ĐẤU NỐI KCN  LONG KHÁNH: Tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 

- 240906.NT.030: Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X = 1212 518; Y = 441 942) 

 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ 

GIỚI HẠN ĐẤU 
NỐI KCN  LONG 

KHÁNH 

Giới hạn tiếp nhận 

1 
Lưu lượng  
nước thải 

m3/h Theo đồng hồ đo lưu lượng 1,04 - 

2 pH(a,b) - TCVN 6492:2011 8,34 5,5 ÷ 9 

3 BOD5
(a,b) mg/L TCVN 6001-1:2021 26 350 

4 COD(b) mg/L SMEWW 5220C:2023 72 600 

5 
Tổng chất rắn lơ 
lửng (TSS)(a,b) 

mg/L TCVN 6625:2000. 34 200 

6 
Amoni (NH4

+) 
(tính theo N)(a,b) 

mg/L TCVN 6179-1:1996. 3,07 15 

7 Tổng Nitơ(a,b) mg/L TCVN 6638:2000. 11,1 40 

8 Tổng Photpho(a,b) mg/L TCVN 6202:2008. 1,4 18 

9 
Tổng dầu mỡ 
khoáng(b) 

mg/L SMEWW 5520B&F:2023 3 10 

10 Coliform.(a,b) MPN/100mL SMEWW 9221B:2023 1,6 x 103 - 
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